
STT Tên Tài liệu Tác giả Nhà X.Bản Năm XB
Số 

Lượng

1  Cơ sở lý thuyết truyền tin. Nguyễn Văn Hậu Học viện KT quân sự 1985 1

2  Satellite Geodesy Gunter Seeber

Walter de Gruyter. 

Berlin, New York 

(Quyển 2)

2003 1

3  Toán rời rạc Nguyễn Đức Nghĩa ĐHQG Hà Nội 2007 1

4  New cutting Edge (Elementary) Xanh  Cunningham, Sarah Từ điển bách khoa  2011 5

5  New cutting Edge (Pre- Intermediate) đỏ  Cunningham, Sarah Từ điển bách khoa  2011 5

6
100 câu hỏi - đáp về Biển, Đảo dành cho tuổi trẻ 

Việt nam
Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin & 

Truyền thông
2013 1

7 119 câu hỏi về Luật đất đai năm 2003 Thy Anh Tư Pháp 2004 3

8
20 (Bài tập) thực hành Microsoft Word 2007. Microsoft

Excel 2007 
VH thông tin 2007 1

9 212 câu hỏi Luật đất đai Việt Nam Khổng Văn Hà Dân Tộc 2002 10

DANH MỤC TÀI LIỆU THƯ VIỆN



10 26 chuẩn mực kế toán Phạm Ngọc Chinh Tài Chính 2015 2

11 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam Bộ Tài chính Lao động 2015 2

12 26 chuẩn mực kế toán việt nam Trần Hữu Thực Thống kê 2009 1

13
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam & các Thông tư hướng dẫn 

chuẩn mực
Phan Đức Dũng Thống kê 2014 1

14 300 Câu hỏi và trả lời về Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Trần Đình Nghiêm Chính tri quốc gia 1998 2

15 333 sơ đồ kế toán doanh nghiệp Hà Thị Ngọc Hà 2

16 37 chuẩn mực kiểm toán Lê Huy Hòa Lao động - Xã hội 2013 4

17 450 tình huống kế toán tài chính Võ Văn Nhị 4

18 50 Câu hỏi chọn lọc và trả lời môn Triết học Vương Tất Đạt Chính tri quốc gia 2000 3

19 A practical English grammar 2

20 A Vast Machine Paul N. Edwards 2



21 AARCGIS 9. x Hướng dẫn sử dụng ARCMAP 1

22 ADOBE PageMaker 7.0 ( Toàn tập) Công Bình - Văn Cương Thống kê 2001 1

23
Advances in Land Remote Sensing: System, Modeling, 

Inversion and Application
Shunlin Liang

Springer, 

2008
1

24 An toàn lao động Nguyễn Thế Đạt 1

25 AUTOCAD 2008 Nguyễn Hữu Lộc Tổng hợp TP.HCM 2007 2

26 Bách khoa thư giáo dục và đào tạo Nguyễn Minh San VH thông tin 2006 2

27 Bách khoa tri thức phổ thông An Chương VH thông tin 2000 2

28 Bài giảng kinh tế vĩ mô . Nguyễn Văn Ngọc ĐHKTQD 2013 5

29 Bái tập bài giải kế toán chi phí Huỳnh Lợi Tài Chính 2012 2

30 Bài tập hóa học đại cương Lâm Ngọc thiềm ĐH Quốc Gia 1

31 Bài tập hóa hữu cơ Phan Thanh Sơn Nam 2016 5



32 Bài tập kế toán quản trị Phạm Văn Dược
Tổng hợp Tp Hồ Chí 

Minh
2

33 Bài tập kế toán tài chính Phan Đức Dũng Thống kê 2009 2

34 Bài tập lý thuyết thống kê và phân tích dự báo Chu Văn Tuấn Tài Chính 2

35 Bài tập Sinh thái học Giáo dục Vũ Trung Tạng 2005 1

36 Bài tập thực hành triết học Mác - Lê Nin Nguyễn DĐăng Quang Giáo dục 2007 3

37 Bài tập Toán cao cấp tập 1 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2007 3

38 Bài tập Toán cao cấp tập 1 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 1997 1

39 Bài tập Toán cao cấp tập 1 1

40 Bài tập Toán cao cấp tập 2 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 3

41 Bài tập Toán cao cấp tập 2 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2012 1

42 Bài tập Toán cao cấp tập 2 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2007 2



43 Bài tập Toán cao cấp tập 3 3

44 Bài tập Toán cao cấp tập 3 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2011 1

45 Bài tập Toán cao cấp tập 3 1

46 Bài tập và bài giải kế toán Mỹ Phan Đức Dũng LĐ-XH 2014 5

47 Bài tập và bài giải kế toán Mỹ ( quyển 1, 2) Phạm Đức Dũng 3

48 Bài tập và bài giải kế toán tài chính Phan Đức Dũng Lao động - Xã hội 2014 1

49 Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán Phan Đức Dũng Lao động 2012 4

50 Bài tập vật lý đại cương tập 1 3

51 Bài tập vật lý đại cương tập 1 Lê Duyên Bình Giáo dục 2012 1

52 Bài tập vật lý đại cương tập 2 3

53 Bài tập vật lý đại cương tập 2 Lê Duyên Bình Giáo dục 2012 1



54 Bài tập vật lý đại cương tập 2 Lê Duyên Bình Giáo dục 2007 1

55 Bài tập vật lý đại cương tập 3 3

56 Bài tập vật lý đại cương tập1 1

57 Bản đồ chuyên đề Lâm Quang Dốc ĐH sư phạm 2002 2

58 Bản đồ chuyên đề Lâm Quang Dốc ĐH sư phạm 2013 1

59 Bản đồ địa hình Nhữ Thị Xuân ĐHQG Hà Nội 2003 2

60 Bản đồ học Hoàng Phương Nga ĐHQG Hà Nội 2006 6

61 Bản đồ học Xalisep, K.A ĐHQG Hà Nội 2009 1

62 Bản đồ học Hoàng Phương Nga ĐHQG Hà Nội 2005 2

63 Bản đồ học chuyên đề Trần Tấn Lộc, ... ĐHQG-HCM 2014 6

64 Bản đồ học đại cương Lâm Quang Dốc ĐH Sư Phạm 2009 2



65 Bản đồ học hiện đại và mô hình hóa bản đồ Nguyễn Cẩm Vân Mỏ Địa chất 2011 1

66
Báo cáo hiện trạng Môi trường quốc gia 2016 chuyên đề Môi 

trường đô thị
Bộ TN và MT

Tài nguyên - Môi 

trường
2016 1

67
Báo cáo nghiên cứu Kinh tế thị trường hóa cung ứng các 

dịch vụ công tại VN
Đinh Tuấn Minh Tri Thức 2018 2

68
Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2015: 

Bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN
Nhiều tác giả Giáo dục 2016 5

69
Báo cáo xây dựng đảng và sửa đổi điều lệ đảng của BCH 

trưng ương khóa VI

Văn kiện ĐHĐB toàn 

quốc
Sự thật 1991 2

70
Bảo vệ môi trường an toàn lao dộng trong xây dựng công 

trình ngầm và mỏ
Ngô Doãn Hào Xây Dựng 2015 5

71 Bảo vệ môi trường đô thị VN Lê Huy Bá, ... 2016 5

72 Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản Lê Văn Nãi KHKT 2000 1

73
Bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong xây dựng công 

trình ngầm và mỏ
Ngô Doãn Hào Xây Dựng 2015 5

74
BBC BEGINNERS ENGLISH Juny Garton- Spranger and

Simo Greenall Tập 1
1

75
BBC BEGINNERS ENGLISH Juny Garton- Spranger and

Simo Greenall Tập 1 ( Phần bài tập)
1



76
BBC BEGINNERS ENGLISH Juny Garton- Spranger and

Simo Greenall Tập 2
1

77 Biện chứng của tự nhiên
PH. ĂNG - GHEN. 

Trịnh Thúc Huỳnh
Chính tri quốc gia 2004 2

78 Biến đổi khí hậu thích ứng để chung sống Lê Huy Bá, ... 2016 5

79 Biến đổi khí hậu và nông nghiệp VN Nguyễn Văn Viết
Tài nguyên - Môi 

trường
2

80 Bình sai lưới trắc địa Đặng Nam Chinh KHKT 2015 5

81 Bình sai tính toán lưới trắc địa Hoàng Ngọc Hà KHKT 2

82 Bioremediation Technology: Recent Advances M. H. Fulekar
Springer, 

2010
1

83 Business Analysis Debra Paul 2

84 Business Communication at Work Marilyn L. Satterwhite 2

85 Bút ký triết học 
V.I. LÊ NIN. Trịnh 

Thúc Huỳnh
Chính tri quốc gia 2004 2

86 Các cương lĩnh của Đảng cộng sản Việt Nam Lê Mậu Hãn Chính tri quốc gia 2001 2



87
Các mẫu hợp đồng thông dựng mới nhất dùng trong doanh 

nghiệp
Lương Đức Cường 2

88 Các phương pháp trắc địa không gian Phạm Thị Hoa ĐH TN&MT HN 2016 1

89
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực 

phẩm. T.4
Nguyễn Bin Khoa học và Kỹ thuật 2011 1

90
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực 

phẩm, Tập 3
Phạm Xuân Toản Khoa học và Kỹ thuật 2013 5

91
Các quy định pháp luật mới về thủ tục chuyển quyền sử dụng 

đất và mua bán nhà ở
Nguyễn Tuấn Lao động 2002 12

92
Các quy định pháp luật về chế độ Kế toán - Tài chính áp 

dụng trong các cơ sở giáo dục - đào tạo
Nguyễn Văn An Chính trị quốc gia 2004 2

93 Các quy định pháp luật về dân sự và Tố tụng dân sự Trịnh Thúc Huỳnh Chính trị quốc gia 2003 4

94 Các quy định pháp luật về môi trường Tập 1 Trần Nhâm Chính trị quốc gia 1995 1

95 Các quy định pháp luật về môi trường Tập 2 Trần Nhâm Chính trị quốc gia 1995 1

96 Các quy định pháp luật về quản lý nhà ở Trần Đình Nghiêm Chính trị quốc gia 2001 2

97 Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Trần Nhâm Chính tri quốc gia 1997 1



98 Các văn bản mới nhất về thuế Hoàng Trung Hiếu Thống kê 1999 1

99
Các văn bản pháp luật và hướng dẫn thi hành trong các lĩnh 

vực xây dựng
Trần Nhâm Chính trị quốc gia 1998 1

100
Các văn bản pháp luật về quản lý đất đai ban hành ở Việt 

Nam từ năm 1998 đến năm 2001
Bản đồ Tổng cục địa chính 2002 12

101
Các văn bản pháp qui về quản lý đất đai ban hành ở Việt 

Nam từ năm 1945 đến năm 1997 ( Tập 1)
Bản đồ Tổng cục địa chính 1997 4

102
Các văn bản pháp qui về quản lý đất đai ban hành ở Việt 

Nam từ năm 1945 đến năm 1997 ( Tập 2)
Bản đồ Tổng cục địa chính 2002 8

103 Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học Nguyễn Văn Tuấn Đà Nẵng 1

104 Cẩm nang địa chất - Tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn Đăng Xuân Phong Xây Dựng 2016 3

105 Cẩm nang lập trình tập 1 Nguyễn Minh San Giáo dục 1996 1

106 Cẩm nang lập trình tập 2 Nguyễn Minh San Giáo dục 1997 1

107
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính và ngân sách đối với 

kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Huỳnh Minh Nhị Thống kê 2002 2

108 Cẩm nang Quản lý môi trường Lưu Đức Hải, Phạm Thị Việt Anh va nnkGDVN 2013 2



109 Cẩm nang quản lý môi trường Lưu Đức hải 2010 1

110 Cẩm nang quản lý môi trường Lưu Đức Hải …. Giáo dục 2006 2

111 Cẩm nang quản lý tài chính kế toán trưởng doanh nghiệp Huỳnh Văn Hoài Thống kê 2000 1

112 Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất
Richard paul- Linda 

elder

Tổng hợp TP Hồ chí 

Minh
2015 5

113 Cẩm nang tư duy đọc
Richard paul- Linda 

elder

Tổng hợp TP Hồ chí 

Minh
2015 5

114 Cẩm nang tư duy học tập và nghiên cứu
Richard paul- Linda 

elder

Tổng hợp TP Hồ chí 

Minh
2015 5

115 Cẩm nang tư duy viết 
Richard paul- Linda 

elder

Tổng hợp TP Hồ chí 

Minh
2015 5

116 Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật. Đỗ Xuân Lôi ĐHQG Hà Nội 2006 3

117 Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật. Đỗ Xuân Lôi ĐHQG Hà Nội 2006 2

118 Cấu trúc và giải thuật 5

119 Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2 (quyển 1, 2) 4



120 Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Thùy Linh 2

121 Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Văn Túc Tài Chính 2014 2

122 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Bộ Tài Chính Tài Chính 2008 2

123 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Võ Kim Thanh Tài Chính 2017 1

124 Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy Nguyễn Hữu Lộc DHQGTP. Hồ Chí Minh 2014 5

125 Chiến lược chính sách môi trường Lê Văn Khoa ĐHQG Hà Nội 2006 5

126 Chính sách giá và thẩm định giá Việt nam Nguyễn quốc Thắng Lao động - xã hội 2006 2

127
Chính sách, cơ chế tài chính Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

và hoạt động khởi nghiệp
Phan Ngọc Chính Tài chính 2020 5

128
Chính trị  (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp 

hệ tuyển sinh tốt nghiệp phổ thông trung học) Tập 1
Trần Nhâm Chính tri quốc gia 1997 1

129
Chính trị  (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp 

hệ tuyển sinh tốt nghiệp phổ thông trung học) Tập 2
Trần Nhâm Chính tri quốc gia 1998 3

130 Chính trị  (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp) Bộ giáo dục đào tạo Chính tri quốc gia 2002 1



131 Chính trị học đại cương Đinh Văn Mậu TP. HCM 1997 1

132 Chống Đuy - Rinh
PH. ĂNG - GHEN.

Trịnh Thúc Huỳnh
Chính tri quốc gia 2004 2

133 Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán
V.I. LÊ NIN. 

Trịnh Thúc Huỳnh
Chính tri quốc gia 2004 2

134
Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt 

Nam và thế giới
Trương Văn Chung ĐHQG-HCM 2013 7

135
Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông & Hoàng Sa - Trường 

Sa
Nguyễn Hoàng Dũng ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2014 1

136 Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân VP Quốc hội Chính tri quốc gia 2002 2

137 Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị Trần Thị Hường Xây dựng 1995 1

138 Cơ sở bản đồ Ngô Quang Phòng ĐH TN&MT HN 2011 1

139 Cơ sở Bản đồ và vẽ bản đồ Nguyễn Thế Việt KHKT 2012 1

140 Cơ sở công nghệ xử lý khí thải Trần Hồng Côn Khoa học Kỹ thuật 2009 1

141 Cơ sở đo ảnh Trương Anh Kiệt Giao thông vận tải 2009 6



142 Cơ sở dữ liệu Tô Văn Nam Giáo dục 2009 1

143 Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS Phạm Hữu Duyệt Xây Dựng 2006 3

144
Cơ sở hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch vàquản lý đô 

thị
Phạm Trọng Mạnh Kiến trúc 1999 2

145 Cơ sở hóa học phân tích Hoàng minh châu Khoa học Kỹ thuật 2010 1

146 Cơ sở khoa học môi trường Lưu Đức Hải Đại học Quốc gia Hà Nội 2010 5

147 Cơ sở kỹ thuật môi trường Hoàng Đình Thu Đại học Quốc gia Hà Nội 2007 1

148 Cơ sở kỹ thuật môi trường Hoàng Đình Thu Hà Nội 2005 1

149 Cơ sở lý thuyết hóa học( Bài tập) Lê mậu Quyền Khoa học và kỹ thuật 1

150 Cơ sở lý thuyết truyền tin. Nguyễn Bình HVKTQS 1985 1

151 Cơ sở lý thuyết xử lý số liệu đo đạc Đào Xuân Lộc ĐHQG TP HCM 2015 5

152 Cơ sở môi trường sinh thái Bùi Văn Trân Tài nguyên - Môi trường 2010 18



153 Cơ sở Năng lượng và môi trường Lý Ngọc Minh Khoa học và kỹ thuật 2011 5

154 Cơ sở toán học xử lý sô liệu trắc địa Hoàng Ngọc Hà Giao thông VT 2003 1

155 Cơ sở trắc địa công trình Phan Văn Hiến Giao thông VT 2013 1

156 Cơ sở trắc địa công trình Phạm Văn Chuyên Xây Dựng 2009 2

157 Cơ sở trắc địa công trình Phan Văn Hiến TNMT Hà Nội 2

158 Cơ sở viễn thám Vũ Danh Tuyên Khoa học kỹ thuật 2017 5

159 Cơ sở viễn thám Vũ Danh Tuyên Khoa học kỹ thuật 2017 2

160 Cơ sở viễn thám siêu cao tần Trần Vân Anh KH và kỹ thuật 2013 5

161 Cơ sở xứ lý số liệu trắc địa Hoàng Ngọc Hà ĐH Mỏ địa chất 2002 2

162 Cơ viễn Thám Vũ Danh Tuyên KHKT 2017 1

163 Cơ viễn Thám siêu cao tần Trần Vân Anh KHKT 2013 1



164 Công nghệ đo ảnh Phan Văn Lộc Khoa học và Kỹ thuật 2012 4

165 Công nghệ đo ảnh Phan Văn Lộc KHKT 2012 1

166 Công nghệ LINDA 1

167 Công nghệ mới trong thiết kế và thành lập  bản đồ Nguyễn Cẩm Vân ĐH Mỏ địa chất 2012 1

168 Công nghệ môi trường 2 Lê Ngọc Thuấn Tài nguyên - Môi trường 2015 1

169 Công nghệ sinh học môi trường lý thuyết và ứng dụng Lê Phi Nga ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2014 2

170 Công nghệ tái sử dụng chất thải công nghiệp Nguyễn Xuân Nguyên KHKT 2004 1

171 Công nghê thiết kế bản đồ và Atlas điện tử Nguyễn Cẩm Vân ĐH Mỏ địa chất 2011 1

172 Công nghệ vi sinh Trần Thị Thanh  Giáo dục Việt Nam 2011 5

173 Công nghệ xử lý chất thải khí Nguyễn Xuân Nguyên KHKT 2004 1

174 Công tác dự báo khí tượng biển dông Dương Văn Khánh Tài nguyên - Môi trường 2016 5



175
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình công nghiệp lớn 

nhà cao tầng 
R.A. CYHJAKOB. Bùi Hữu HạnhXây Dựng 2002 2

176
Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạosự 

nghiệp cách mạng của chúng ta
Nguyễn Phú Trọng Chính tri quốc gia 2011 1

177 Đại Cương về pháp luật Nguyễn Đăng Dung Đồng Nai 1999 1

178
Đại thắng mùa xuân 1975 chiến thắng của sức mạnh Việt 

Nam
Nguyễn Duy Tường Quân đội nhân dân 2005 2

179 Dân số định cư môi trường Nguyễn Đình Hòe ĐH Quốc gia Hà Nội 2007 5

180
Đảng CSVN lãnh đạo thực hiện CSXH 25 năm đổi mới ( 

1986 - 2011)
Dđinh Xuân Lý Đại học quốc gia HN 2011 1

181 Đăng ký  và thống kê đất đai Nguyễn Thị Như Quỳnh ĐH Tài nguyên MT 2013 5

182 Đăng ký đất đai Nguyễn Thị Hải Yến ĐH Tài nguyên MT 2013 5

183 Đánh giá đất Đào Châu Thu Nông nghiệp 1998 2

184 Đánh giá rủi ro sk và đánh giá rủi ro sinh thái Lê Thị Hồng Trân KHKT 2008 1

185 Đánh giá tác dộng môi trường Hoàng Ngọc Khắc ĐH TN & MT 2013 5



186 Đánh giá tác động môi trường Phạm Ngọc Hồ ĐH Quốc gia Hà Nội 2007 1

187 Đánh giá tác động môi trường (hệ đại học)
Hoàng Ngọc Khắc, 

Nguyễn Khắc Thành
ĐH TN & MT 2013 1

188 Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển Trần Văn Ý Thống kê 2006 1

189 Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn Giáo dục 2005 1

190 Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán Trần Thị Giang Tân Tài Chính 2009 2

191 Đất đai - nhà ở những quy định pháp luật mới nhất Phạm Xuân Xứng Chính trị quốc gia 1996 1

192
Đất đai, nhà ở và thuế nhà đất quyền lợi và nghĩa vụ của 

người sử dụng đất ( Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2001)
Lê Thành Châu Thống kê 2001 2

193 Đất và môi trường Lê Văn Khoa Giáo dục 2003 1

194 Đất Việt Nam Lê Văn Thịnh Nông nghiệp 2000 8

195 Đất Việt Nam Lê Văn Thịnh Nông nghiệp 2000 2

196 Đất Việt Nam Dương Quang Diệu Nông nghiệp 1996 8



197 Đi tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học 10

198 Địa - môi trường Việt Nam Lê Huy Bá, ... Nhà XB ĐHQG-HCM 2017 6

199 Địa chất công trình Bùi Trường Sơn ĐHQG TP HCM 2016 5

200 Địa chất Môi trường Nguyễn Đình Hòe ĐHQGHN 2001 1

201 Địa chất tài nguyên Việt Nam Bộ TN và MT Khoa học TN &CN 2008 3

202 Địa chất tài nguyên Việt Nam Bộ TN và MT Khoa học TN &CN 2008 3

203 Địa chất và tài nguyên Việt Nam tuyể tập báo cáo khoa học hội nghị khoa học toàn quốc kỷ niệm 70 năm phát triểnTrần Văn Đức Khoa học tự nhiên 2015 3

204
Địa chất và tài nguyên Việt Nam tuyển tập báo cáo khoa học 

hội nghị khoa học toàn quốc kỷ niệm 70 năm phát triển
Trần Văn Đức Khoa học tự nhiên 2015 3

205 Địa chính Nguyễn Bá Dũng ĐHTNMT 2014 1

206 Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Trịnh Anh Cơ
Tài nguyên - Môi 

trường
2013 10

207 Địa lý kinh tế Việt Nam Đặng Như Toàn ĐH Kinh tế quiics dân 1998 1



208 Địa thông tin - nguyên lý cơ bản & ứng dụng Nguyễn Ngọc Thạch 1

209 Địa thông tin - Nguyên lý cơ bản và ứng dụng Nguyễn Ngọc Thạch ĐH TN&MT HN 2013 1

210 Địa thông tin ứng dụng Nguyễn Ngọc Thạch ĐH TN&MT HN 2012 1

211 Digital Soil Mapping With Limited Data A.E. Hartemink 2

212 Định giá đất Trịnh Hữu Liên ĐH TN&MT HN 2014 5

213 Định giá tài sản Nguyễn Minh Hoàng Tài Chính 2011 2

214
Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam 

đến năm 2020
Vũ Quốc Chinh Xây dựng 1999 1

215 Định vị vệ tinh Đặng Nam Chinh KH và kỹ thuật 2012 5

216 Định vị vệ tinh Đặng Nam Chinh KH và kỹ thuật 2012 1

217 Đo ảnh giải tích và đo ảnh số Trần Đình Trí KH và kỹ thuật 2

218 Đo đạc địa chính Nguyễn Trọng San ĐH Mỏ địa chất 2001 2



219
Doanh nghiệp VN với vấn đề phát triển bền vững trong bối 

cảnh toàn cầu hóa
1

220 Độc chất nhiễm độc và bảo vệ sức khỏe người lao động ở VN Hoàng Văn Bính KHKT 2016 1

221 Độc học môi trường Lê Huy Bá
ĐH QG TP Hồ Chí 

Minh
2015 6

222 Độc học môi trường Bùi Thị Thư 1

223 Độc học môi trường cơ bản Lê Huy Bá ĐHQG TP. HCM 2017 12

224 Độc học môi trường cơ bản Q.1, Q.2 Lê Huy Bá ĐHQG TP. HCM 2017 2

225 Độc học môi trường phần chuyên đề. Q.1, 2, 3 Lê Huy Bá ĐHQG TP. HCM 2017 3

226 Độc học môi trường sức khỏe con người Trần Thị Thanh  ĐHQG Hà Nội 2008 7

227 Độc học môi trường sức khỏe con người Trần Thị Thanh  ĐHQG Hà Nội 2001 1

228 Độc học sinh thái Đỗ Hồng Lan Chi, ... ĐHQG-HCM 2014 6

229 Đổi mới chính sách đất đai ở VN từ lý thuyết đến thực tiễn Nguyễn Văn Sửu Chính tri quốc gia 2010 4



230 Du lịch sinh thái Lê Huy Bá, ... 2016 5

231 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ giáo dục và ĐT Chính trị quốc gia 2017 5

232
Earth Science Satellite Remote Sensing: Vol.1: Science and 

Instruments

John J. Qu, Wei Gao, 

Menas Kafatos

Springer, 

2006
1

233 Economics of the Environment Robert N. Stavins 3

234 Eng lish Gramma Practiec 6

235 Eng lish Gramma Third Edition 2001 Lê Thành Tâm NXB Trẻ 2007 2

236 English for Accounting. 1

237 English for Accounting. 1

238 English for Business studies 1

239 English for Business studies 1

240 Environment Microbiology 2



241 Financial Statement Anlysis  (Quyển 1, 2) Charles H. Gibson 3

242 FOXPRO Kỹ thuật lập trình các chương trình ứng dụng Hoàng Hồng Giao thông vận tải 1994 1

243 Fundamental Accounting Pranciples (quyển 1, 2) Jonh J. Wila 4

244 Fundamental accounting principles. McGraw-Hill, Inc 1

245 Fundamental accounting principles. McGraw-Hill, Inc 1

246
Geospatial technologies and climate change, Springer 

Tnternational Publishing.
Janardhnan Sundaresan 2014 1

247 Geospatical Technologies and Climate Change
Janardhanan 

Sundaresan
2

248

Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý bảo vệ môi trường và 

phòng tránh thiên tai lưu vực sông lô - chảy thuộc khu vực 

miền núi bắc bộ

Lã Thanh Hà
Tài nguyên - Môi 

trường
2012 20

249 Giám sát môi trường nền không khí và nước Nguyễn Hồng Khánh Khoa học kỹ thuật 2

250 Giáo dục gia đình 1

251
Giáo dục sinh viên Việt nam theo cương lĩnh chính trị

 Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập
Bùi Thị Cẩn ĐH Vinh 2020 5



252 Giáo dục Việt Nam hội nhập quốc tế 6

253
Giáo dục, Rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức, phong 

cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh
Vi Quang Thọ Khoa học - Xã hội 2005 1

254 Giáo trình  Quản trị học Nguyễn Liên Diệp 10

255 Giáo trình an toàn lao động Nguyễn Thế Đạt Giáo dục Việt Nam 2017 5

256 Giáo trình bảo hiểm 10

257 Giáo trình Bóng chuyền Đỗ Ngọc Mạnh Thể dục thể thao 2006 1

258 Giáo trình Bóng rổ Nguyễn Ngọc Hải, ...
ĐHQGTP Hồ Chí 

Minh
2016 5

259 Giáo trình Bóng rổ Phi Trọng Hạnh Thể dục thể thao 2003 1

260 Giáo trình Cầu lông Bành Mỹ Lệ Thể dục thể thao 2000 1

261 Giáo trình cấu trúc máy tính Tống Văn On Lao động - Xã hội 2005 1

262 Giáo trình Chính sách đất đai Nguyễn Thị Hải Vân ĐH Tài nguyên MT 5



263 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ giáo dục đào tạo Chính tri quốc gia 2006 3

264

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, dành cho bậc đại học

– không chuyên lý luận chính trị. (theo Quyết định số 4980 –

QĐ/BGDĐT ngày 23/12/2019)

Bộ giáo dục đào tạo 2019 1

265 Giáo trình Chủ nghĩa Xã Hội Khoa học. Trần Đình Nghiêm Chính tri quốc gia 2002 1

266 Giáo trình Chủ nghĩa Xã Hội Khoa học. Trịnh Thúc Huỳnh Chính tri quốc gia 2004 2

267 Giáo trình Chủ nghĩa Xã Hội Khoa học. Đỗ Nguyên Phương Chính tri quốc gia 2008 1

268 Giáo trình Chủ nghĩa Xã Hội Khoa học. Trịnh Quốc Tuấn Chính trị - Hành chính 2011 1

269 Giáo trình Cơ sở dữ liệu Đỗ Trung Tuấn DĐHQG Hà Nội 2007 4

270 Giáo trình Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty Nguyễn Mạnh Quân ĐH kinh tế quốc dân 2015 5

271 Giáo trình địa chính Nguyễn Trọng San ĐH Mỏ địa chất 2006 1

272 Giáo trình Điền kinh Đặng Hà Việt
ĐHQGTP Hồ Chí 

Minh
2016 5

273 Giáo trình Điền kinh Trường ĐHTDTT Thể dục thể thao 1996 1



274 Giáo trình Điều vẽ ảnh Bùi Thị Hồng Thắm ĐH Tài nguyên MT 2007 1

275 Giáo trình định giá tài sản Nguyễn Minh Hoàng Tài Chính 2

276 Giáo trình Định vị vệ tinh Phạm Thị Hoa ĐH Tài nguyên MT 2013 2

277 Giáo trình Đường lối cách mạng của ĐCSVN Bộ giáo dục đào tạo Chính tri quốc gia 2016 1

278 Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh T1 Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Việt Nam 2014 5

279 Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh T1 Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Việt Nam 2008 1

280 Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh T1 Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Việt Nam 2009 1

281 Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh T2 Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Việt Nam 2016 3

282 Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh T2 Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Việt Nam 2008 1

283 Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh T2 Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Việt Nam 2009 1

284 Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý . Trần Thị Song Minh ĐH kinh tế quốc dân 2012 5



285 Giáo trình Hóa học phân tích Lê Thị Trinh Khoa học và Kỹ thuật 2017 5

286 Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp Nghiêm Văn Lợi Tài chính 2010 3

287 Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp . Võ Văn Nhị Phương đông 2012 5

288 Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp . Phạm Văn Liên Tài Chính 2009

289 Giáo trình Kế toán máy Đoàn Xuân Tiên Lao động 2

290 Giáo trình Kế toán máy Đoàn Xuân Tiên Tài chính 2014 1

291 Giáo trình Kế toán máy Trần Thị Song Minh ĐH kinh tế quốc dân 2010 1

292 Giáo trình kế toán quản trị Nguyễn Hoản Xây dựng 2018 2

293 Giáo trình kế toán quản trị Nguyễn Ngọc Quang ĐH kinh tế quốc dân 2014 2

294 Giáo trình Kế toán quản trị . Nguyễn Ngọc Quang ĐH kinh tế quốc dân 2014 5

295 Giáo trình Kế toán tài chính (Quyển 1, 2) Ngô Thế Chi Tài Chính 2013 4



296 Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp Đặng Thị Loan KTQD 2013 10

297 Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp Đặng Thị Loan ĐH kinh tế quốc dân 2013 6

298 Giáo trình kiểm toán 10

299 Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính Lưu Đức Tuyên Tài Chính 6

300 Giáo trình kiểm toán hoạt động Nguyễn Quang Quynh ĐH kinh tế quốc dân 2014 2

301 Giáo trình Kiểm toán tài chính Nguyễn Quang Quynh ĐH Kinh tế quốc dân 2014 2

302 Giáo trình Kiểm toán tài chính Nguyễn Quang Quynh ĐH Kinh tế quốc dân 2014 2

303 Giáo trình Kinh tế chính trị Bộ giáo dục đào tạo Chính tri quốc gia 2002 2

304 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin Bộ giáo dục đào tạo Chính tri quốc gia 2002 1

305 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin Bộ giáo dục đào tạo Chính tri quốc gia 2004 1

306 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin Bộ giáo dục đào tạo Chính tri quốc gia 2006 2



307
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin về phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa
HV Chính trị QG Chính tri quốc gia 2002 1

308
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin về thời kỳ quá độ 

lê chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
HV Chính trị QG Chính tri quốc gia 2002 2

309 Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - Lê Nin Trần Đình Nghiêm Chính tri quốc gia 1999 1

310 Giáo trình Kinh tế học phát triển Tập thể tác giả Chính trị quốc gia 2002 1

311 Giáo trình Kinh tế tài nguyên Nguyễn Văn Song Tài chính 2009 2

312 Giáo trình kinh tế tài nguyên và môi trường Nguyễn Hoản 2

313 Giáo trình kinh tế vi mô Ngô Trần Ái Giáo dục 2009 15

314 Giáo trình kinh tế vi mô Ngô Trần Ái Giáo dục 2006 9

315 Giáo trình kinh tế vi mô Phí Mạnh Hồng ĐH Quốc gia 2007 2

316 Giáo trình kinh tế vi mô Vũ Kim Dung Lao động 1

317 Giáo trình kinh tế vĩ mô Tống Thị Thu Hòa 2



318 Giáo trình kinh tế vĩ mô Ngô Trần Ái Giáo dục 2010 8

319 Giáo trình kinh tế vĩ mô Ngô Trần Ái Giáo dục 2007 2

320 Giáo trình Kỹ năng mềm 1

321
Giáo trình Kỹ năng mềm - Tiếp cận theo hướng sư phạm 

tương tác
Hoàng thị thu Hiền ĐHQG TP. HCM 2014 5

322 Giáo trình Kỹ năng thuyết trình Dương Thị Liễu Kinh tế quốc dân 2

323 Giáo trình Kỹ thuật điện tử. Lê Trung Thành ĐHTN môi trường HN 2013 1

324 Giáo trình Kỹ thuật lập trình C: Căn bản và nâng cao. Phạm Văn Ất Hồng Đức 2009 1

325 Giáo trình Lập dự án đầu tư . Nguyễn Bạch Nguyệt ĐH kinh tế quốc dân 2013 5

326 Giáo trình Lập dự án đầu tư . Nguyễn Bạch Nguyệt ĐH kinh tế quốc dân 2013 2

327 Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư Đỗ Phú Trần Tình 4

328 Giáo trình Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam Trịnh Thúc Huỳnh Chính tri quốc gia 2006 3



329 Giáo trình Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam Trịnh Thúc Huỳnh Chính tri quốc gia 2004 2

330 Giáo trình lịch sử kinh tế Nguyễn Trí Dĩnh ĐH kinh tế quốc dân 2013 5

331 Giáo trình lịch sử kinh tế Nguyễn Trí Dĩnh ĐH kinh tế quốc dân 2013 7

332 Giáo trình Luật dân sự ( Tập 1) Nguyễn Ngọc Điện ĐH Quốc gia TP. HCM 2016 5

333
Giáo trình luật hợp đồng ( phần chung dùng cho đào tạo sau 

đại học )
Ngô Huy Cương ĐH Quốc gia 2013 5

334 Giáo trình luật kinh tế Nguyễn Như Phát Công An nhân dân 2008 1

335 Giáo trình Lý thuyết kiểm toán Nguyễn Viết Lợi Tài chính 2009 5

336 Giáo trình Lý thuyết kiểm toán Tài chính 2008 5

337 Giáo trình lý thuyết quản trị kinh doanh Mai Văn Bưu Khoa học -  kỹ thuật 2

338 Giáo trình Lý thuyết sác xuất thống kê 10

339 Giáo trình Lý thuyết sai số Đặng Nam Chinh Lao động 2022 2



340 Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ 10

341 Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ . Nguyễn Hữu Tài ĐH kinh tế quốc dân 2014 5

342 Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ . Nguyễn Hữu Tài ĐH kinh tế quốc dân 2014 2

343 Giáo trình Lý thuyết thống kê Trần Thị Kim Thu ĐH kinh tế quốc dân 2016 5

344 Giáo trình Lý thuyết thống kê Trần Ngọc Phác Thống kê 2006 1           

345 Giáo trình môn học Chính trị Bộ giáo dục đào tạo Chính tri quốc gia 2003 5

346 Giáo trình Nguyên lý kế toán Nguyễn Văn Túc Tài chính 2008 10

347 Giáo trình nguyên lý kế toán Đoàn Xuân Tiên Tài chính 2

348 Giáo trình nguyên lý kế toán Đoàn Xuân Tiên Tài chính 2

349 Giáo trình nguyên lý kế toán Nguyễn Hoản Lao động 2018 2

350 Giáo trình nguyên lý kinh tế học vi mô Vũ Kim Dũng Lao động 2012 1



351 Giáo trình nguyên lý kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Công Giáo dục 2012 2

352 Giáo trình Nguyên lý thẩm định giá Hay Sinh
Tổng hợp Tp Hồ Chí 

Minh
2012 5

353
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin.
Bộ GDĐT Chính tri quốc gia 2016 1

354
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin.
Bộ GDĐT Chính tri quốc gia 2016 4

355
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin.
Bộ GDĐT Chính tri quốc gia 2011 3

356
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin.
Bộ GDĐT Chính tri quốc gia 2010 1

357 Giáo trình Phân tích kinh doanh Nguyễn Văn Công ĐH kinh tế quốc dân 2013 5

358 Giáo trình Phân tích tài chính ĐH Kinh tế Tp. HCM Kinh tế Tp. HCM 2017 1

359 Giáo trình phân tích tài chính Trần Thị Thanh Tú ĐHQG Hà Nội 2

360 Giáo trình phân tích tài chính Trần Thị Thanh Tú ĐHQG Hà Nội 2

361 Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp Nguyễn Trọng Cơ Tài chính 2008 1



362 Giáo trình Pháp luật Nguyễn Huy Bằng Giáo dục 2010 13

363 Giáo trình Pháp luật đại cương Vũ Quang Bách khoa HN 2018 1

364 Giáo trình Pháp luật đại cương Trần Lệ Thu ĐHTN môi trường HN 2012 1

365 Giáo trình Pháp luật đại cương Nguyễn Hữu Viện Giáo dục 1998 1

366 Giáo trình Pháp luật kinh tế Nguyễn Hợp Toàn ĐH kinh tế quốc dân 2015 5

367 Giáo trình Pháp luật kinh tế Nguyễn Hợp Toàn ĐH kinh tế quốc dân 2008 9

368 Giáo trình Pháp lý đại cương Nguyễn Thị Mơ Giáo dục 1999 1

369 Giáo trình Quản lý chất lượng môi trường 1

370 Giáo trình Quản lý dự án Từ Quang Phương ĐH kinh tế quốc dân 2014 2

371 Giáo trình Quản lý dự án đầu tư Từ Quang Phương ĐH kinh tế quốc dân 2

372 Giáo trình Quản lý học
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
ĐH kinh tế quốc dân 2018 1



373 Giáo trình Quản lý kinh tế Khoa quản lý kinh tế Chính trị quốc gia 2002 1

374 Giáo trình Quản lý kinh tế Khoa quản lý kinh tế Chính trị quốc gia 2001 1

375 Giáo trình Quản trị học Đoàn Thị Thu Hà Giao thông vận tải 2008 10

376 Giáo trình quản trị học Nguyễn Hoản Khoa hoc kỹ thuật 2

377 Giáo trình Quản trị kinh doanh ĐH kinh tế quốc dân 2012 1

378 Giáo trình Quản trị nhân lực Nguyễn Ngọc Quân ĐH kinh tế quốc dân 2019 3

379 Giáo trình Quản trị tài chính Trần Hữu Thực Thống kê 2007 2

380 Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp Phạm Quang Trung ĐH kinh tế quốc dân 2020 3

381 Giáo trình quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Xuân Biên Tài nguyên MT & Bản đồ 2022 9

382 Giáo trình quy hoạch sử dụng đất Đoàn Công Quý Nông nghiệp 2006 2

383 Giáo trình sai số Trịnh Thị Hoài Thu ĐH Tài nguyên MT 2011 2



384 Giáo trình Sử dụng đất và kinh tế đất Trần Xuân Biên Chính tri quốc gia 2023 9

385 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Bùi Văn Vần Tài chính 2015 5

386 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Nguyễn Đình Kiệm Tài chính 2008 4

387 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Nguyễn Hoản 2

388 Giáo trình tài chính tiền tệ Phạm Ngọc Dũng Tài chính 2

389 Giáo trình thẩm định giá bất động sản Nguyễn Thế Phượng Phương Đông 3

390 Giáo trình Thẩm định giá trị bất động sản Nguyễn Ngọc Vinh Lao động - Xã hội 2014 5

391 Giáo trình Thanh tra đất Đỗ Thị Đức Hạnh Nông nghiệp 2001 4

392 Giáo trình Thanh tra đất đai Trịnh Hữu Liên Nông nghiệp 2011 2

393 Giáo trình thể dục Đỗ Ngọc Mạnh Thể dục thể thao 2009 1

394 Giáo trình Thị trường bất động sản Trịnh Hữu Liên ĐHTNMTHN 1



395 Giáo trình Thị trường bất động sản Nguyễn Thanh Trà Nông nghiệp 2005 2

396 Giáo trình Thị trường chứng khoán Đinh Xuân Trình Giáo dục 1998 1

397 Giáo trình thị trường tài chính Hoàng Văn Quỳnh Tài chính 2015 2

398 Giáo trình thống kê doanh nghiệp Phạm Ngọc Kiểm Giáo dục 4

399 Giáo trình thống kê doanh nghiệp Chu Văn Tuấn Tài chính 2010 2

400 Giáo trình thống kê doanh nghiệp ( quyển 1, 2) Nguyễn Công Nhự ĐH kinh tế quốc dân 2017 3

401 Giáo trình Thống kê kinh tế Phan Công Nghĩa ĐH kinh tế quốc dân 2013 5

402 Giáo trình Thực hành hệ thống thông tin đất đai 2003 2

403
Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị 

kinh doanh .
Nguyễn Văn Thắng ĐH kinh tế quốc dân 2014 5

404 Giáo trình Thực tập đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính Nguyễn Bá Dũng TNMT và BĐ VN 2016 5

405 Giáo trình thuế Nguyễn Thị Liên Tài chính 2008 5



406 Giáo trình Thương mại điện tử căn bản Trần Văn Hòe ĐH kinh tế quốc dân 2015 5

407 Giáo trình thương mại điện tử căn bản Nguyễn Văn Minh Thống kê 2

408 Giáo trình thương mại điện tử căn bản Nguyễn Văn Minh Hồng Đức 1

409 Giáo trình Tin học đại cương. Đỗ Thị Mơ Nông nghiệp 2006 1

410 Giáo trình Tin học đại cương. Lê Lan Anh ĐHTN môi trường HN 1

411 Giáo trình Tin học đại cương. Bùi Thế Tâm Giao thông vận tải 2007 4

412 Giáo trình Tin học Tập 1 Hồ Sĩ Đàm ĐHQG Hà Nội 2004 2

413 Giáo trình Tin học Tập 2 Hồ Sĩ Đàm ĐHQG Hà Nội 2003 2

414
Giáo trình Tin học văn phòng WINDOWS XP, WORD,

EXCEL
Bùi Thế Tâm Giao thông vận tải 2008 4

415 Giáo trình tổ chức quá trình kiểm toán báo cáo tài chính Thịnh Văn Vinh Tài chính 2012 2

416 Giáo trình Toán rời rạc  Nguyễn Long Giang ĐHTN môi trường HN 2014 1



417 Giáo trình Trắc địa biển Đinh Xuân Vinh Khoa học kỹ thuật 2016 5

418 Giáo trình Trắc địa lý thuyết Trần Duy Kiều 2

419 Giáo trình Trắc địa lý thuyết Phạm Hoàng Lân 2

420 Giáo trình Triết học  Mác - Lê Nin Bộ giáo dục đào tạo Chính tri quốc gia 1999 1

421 Giáo trình Tự học tin học văn phòng trên WINDOWS Nguyễn Văn Hoài Giáo dục 1996 1

422 Giáo trình tư tưởng HCM Giáo dục và Đào tạo Chính tri quốc gia 2016 1

423 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ GDĐT Chính tri quốc gia 2013 1

424 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Trịnh Thúc Huỳnh Chính tri quốc gia 2003 45

425 Giáo trình vi sinh kĩ thuật môi trường Lê Thanh Huyền
Tài nguyên - Môi 

trường
2010 1

426 Giáo trình Vi xử lý và cấu trúc máy tính. Ngô Diên Tập Giáo dục 2010 1

427 Giáo trình Viễn thám nâng cao Vũ Danh Tuyên 2



428 Giáo trình Xã hội học Phạm Tất Dong Thế giới 2014 1

429 Giáo trình Xác suất và thống kê Phạm Văn Kiều Giáo dục 2012 1

430 Giáo trình Xác suất và thống kê toán Phạm Đình Phùng Tài Chính 2010 1

431 Giáo trình Xử lý chất thải đô thị và công nghiệp 6

432 Giáo trình Xử lý tín hiệu và lọc số tập 1 Nguyễn Quang Trung Khoa học kỹ thuật 2008 1

433 Giáo trìnhPháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn ĐH kinh tế quốc dân 2011 2

434 GIS căn bản Trần Trọng Đức 2016 5

435 GIS đại cương - Phần thực hành Trần Vĩnh Phước, ... 2016 5

436 GIS đại cương - Phần thực hành Trần Vĩnh Phước, ... 2016 5

437
Góp phần tìm hiểu Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Hỏi và

đáp
Nguyễn Trọng Phúc Chính tri quốc gia 2002 1

438 GPS hệ thống định vị toàn cầu Trần Vĩnh Phước ĐHQG-HCM 2014 6



439 GT Biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó Hồ Quốc Bằng 2016 5

440 GT Chiến lược và chính sách môi trường Phạm Thị Mai Thảo Khoa học kỹ thuật 2016 5

441 GT Công nghệ sinh học môi trường - Lý thuyết và ứng dụng 5

442 GT Công nghệ xử lý chất thải rắn Đinh Xuân Thắng ĐH QG TP HCM 2015 6

443 GT Hóa kỹ thuật môi trường ứng dụng Lê Thị Trinh
Tài nguyên - Môi 

trường
2015 1

444 GT Khí hậu và BĐKH Thái Thị Thanh Minh ĐH TN & MT 6

445 GT Kinh tế tài nguyên môi trường Nguyễn Văn Song Nông nghiệp 2006 1

446 GT Kinh tế tài nguyên và môi trường Nguyễn Hoản Tài Chính 2017 2

447 GT Năng lượng và Môi trường Phạm Thị Mai Thảo Khoa học kỹ thuật 2016 5

448 GT Vi sinh vật học môi trường Trần Cẩm Vân ĐHQG Hà Nội 1

449 GT Vi sinh vật học môi trường Lê Thanh Huyền KHKT 2019 1



450 GT Vi sinh vật họccông nghiệp Nguyễn Xuân Thành Giáo dục  2005 1

451 Hệ thống các qui định pháp luật về xây dựng cơ bản Nguyễn Minh Kiểm Chính tri quốc gia 3

452 Hệ thống các quy định về XDCB (1) Chính trị quốc gia 2

453 Hệ thống các quy định về XDCB (2) Chính trị quốc gia 2

454 Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về nhà ở và đất đai. Lê Hoàng Lao động - Xã hội 2002 2

455 Hệ thống các văn bản về đất đai nhà ở Cát Văn Thành Thống kê 2000 1

456 Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế Dự án kế toán - Kiểm toánTài Chính 2000 2

457 Hệ thống thôn tin kế toán tập 1 Quang Thắng Phương Đông 2012 2

458 Hệ thống thôn tin kế toán tập 2 Quang Thắng Phương Đông 2012 2

459 Hệ thống thôn tin kế toán tập 3 Quang Thắng Phương Đông 2012 2

460 Hệ thống thông tin địa lý Dương Đăng Khôi ĐH TN&MT HN 2012 5



461 Hệ thống thông tin địa lý Trần Thị Băng Tâm Nông nghiệp 2006 1

462 Hệ thống Thông tin kế toán 
Thiều Thị Tâm.

Nguyễn Việt Hưng
Thống kê 2

463 Hệ thống thông tin kế toán  Tập 1 . Thái Phúc Huy Phương Đông 2012 5

464 Hệ thống thông tin kế toán: Tập 2 Thái Phúc Huy Phương Đông 2012 1

465 Hệ thống thông tin kế toán: Tập 3 Nguyễn Phước Bảo Ấn Phương Đông 2013 2

466 Hệ thống thông tin quản lý Nguyễn Thanh Hùng 2015 5

467 Hệ thống thông tin tài nguyên môi trường Nguyễn Quốc Khánh Hồng Đức 2014 1

468
Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường áp dụng hiện 

hành mới nhất 
Quí Lâm. Kim Phượng Lao động - Xã hội 2

469 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn MT Quí Lâm. Kim Phượng Lao động - Xã hội 2

470

Hệ thống văn bản mới hướng dẫn luật đất đai - luật nhà ở và 

các qui định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, thủ tục bồi thường…..

Quốc Cường Lao động - Xã hội 2007 1

471
Hệ thống văn bản pháp luật về đất đai nhà ở và thuế nhà 

đất.Trần Nhâm 
Chính tri quốc gia 1995 1



472 Hệ tư tưởng Đức PH. ĂNG - GHEN. Trịnh Thúc HuỳnhChính tri quốc gia 2004 2

473 Hình học họa hình Nguyễn Kim Thành ĐH Sư Phạm 2014 2

474 Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc Song Thành Thế giới 2016 2

475 Hồ Chí Minh tiểu sử Nguyễn Duy Hùng Chính tri quốc gia 2012 1

476 Hồ Chí Minh tuyển tập (1919 - 1945) Tập 1 Nguyễn Khoa Điềm Chính tri quốc gia 2002 1

477 Hồ Chí Minh tuyển tập (1919 - 1945) Tập 2 Nguyễn Khoa Điềm Chính tri quốc gia 2002 1

478 Hồ Chí Minh tuyển tập (1919 - 1945) Tập 3 Nguyễn Khoa Điềm Chính tri quốc gia 2002 1

479 Hóa học đại cương Lê Ngọc Anh ĐH Quốc gia Hà Nội 2016 5

480 Hóa học đại cương Tập 1 Đào Đình Thức ĐH Quốc gia Hà Nội 1

481 Hóa học đại cương Tập 2 Đào Đình Thức ĐH Quốc gia Hà Nội 1

482 Hóa học đất Nguyễn Hữu Thành Nông nghiệp 1



483 Hóa học môi trường
Đặng Đình Bạch .

 Nguyễn Văn Hải
Khoa học kỹ thuật 2

484 Hóa học môi trường Đặng Kim Chi Khoa học kỹ thuật 1998 1

485 Hóa học môi trường 
Đặng Đình Bạch

Khoa học kỹ thuật 2

486 Hóa học phân tích Trần Tứ Hiếu ĐH Quốc gia Hà Nội 2004 1

487 Hóa học phân tích Lê Thị Trinh Khoa học kỹ thuật 2017 1

488 Hóa học phân tích Lê Đức ĐHQG Hà Nội 2002 1

489 Hóa học phân tích Từ Vọng nghi ĐHQG Hà Nội 2000 1

490 Hóa học phân tích định lượng Bùi Long Biên Khoa học kỹ thuật 2001 1

491 Hóa học phân tích phần 2 Nguyễn Tinh Dung Giáo dục 2007 1

492 Hoàng sa trường sa Lưu Văn Lợi Tài nguyên - Môi trường 2016 5

493 Hỏi - Đáp môn triết học Mác - Lênin Trần Văn Phòng Chính tri quốc gia 2007 1



494 Hỏi - Đáp về môn học chính trị Lê Thế Lạng Giáo dục 2007 2

495 Hỏi  và đáp về luật thanh tra Nguyễn Ngọc Dũng Chính tri quốc gia 2005 1

496 Hỏi đáp Luật đất đai Nguyễn Thị Nga Tư Pháp 2015 9

497
Hỏi đáp về chế độ thu tiền sử dụng đất Thuế - Lệ phívề đất 

đai
Nguyễn Ngọc Diệp Mũi Cà Mau 1998 3

498
Hỏi đáp về đất dai nhà ở các loại thuế trong quá trình sử 

dụng đất
Lê Thành Châu Thống kê 2002 2

499 Hỏi đáp về đất đai Việt nam Nguyễn Ngọc Diệp TP Hồ Chí Minh 1999 2

500 Hỏi đáp về đất đai Việt nam Nguyễn Ngọc Diệp TP Hồ Chí Minh 1998 1

501
Hỏi đáp về Giao dịch dân sự và giải quyết tranh chấp về nhà 

đất
Nguyễn Văn Thông Đồng Nai 1999 4

502 Hỏi đáp về việc giao đất cho thuê đất Nguyễn Thị Mai Đà Nẵng 2000 1

503
Hội Thảo khoa học kinh tế việt nam 30 năm đổi mới những 

thành tựu và hạn chế
Nhiều tác giả ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2015 2

504
Hội thảo khoa học Kinh tế VN 30 năm đổi mới - Những 

thành tựu và hạn chế
2



505 Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và mua bán nhà ở Lê Thu Hà Chính tri quốc gia 2002 2

506 Hợp đồng kinh tế trong kinh doanh Bùi Thị Khuyên Tài chính 2009 1

507 Hướng dẫn cài đặt hệ thống Tổng cụ QL Bản đồ Bộ Tài nguyên MT 2012 2

508
Hướng dẫn dạy nghề Tin học văn phòng cho thanh thiếu 

niên, học sinh, sinh viên sau cai.
Vụ công tác học sinh, sinh viênBộ giáo dục và ĐT 2008 3

509
Hướng dẫn giải bài tập Toán cơ sở ứng dụng trong phân tích 

kinh tế
Phùng Duy Quang

Thông tin và truyền 

thông
2012 3

510 Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất - Thống kê Đào Hữu Hồ ĐH Quốc gia 2009 10

511 Hướng dẫn lập trình mạng bằng JAVA Đạu Quang Tuấn NXB Trẻ 2001 1

512 Hướng dẫn lập và xét duyệt Quy hoạch xây dựng các Thị trấn và thị tứVũ Quốc Chinh Xây dựng 1998 1

513 Hướng dẫn lập, thẩm định và quản lý các dự án đầu tư Mai Văn Bưu Thống kê 2003 2

514
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán bài tập và lập báo 

cáo tài chính, hành chính sự nghiệp
Nguyễn Văn Nhiệm Thống kê 1997 1

515 Hướng dẫn thực hành kế toán chi phí sản xuất … Võ Văn Nhị Tài chính 2010 2



516 Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp Võ Văn Nhị Tài chính 2018 2

517 Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán Võ Văn Nhị Tài chính 2010 3

518 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô Vũ Kim Dũng  Giáo dục 2

519 Hướng dẫn thực hành KT ĐV HCSN Võ Văn Nhị Thống kê 2

520 Hướng dẫn thực hành KTCPSP trong DN Võ Văn Nhị Tài Chính 2

521 Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế Hà Thị Ngọc Hà Tài Chính 2

522 Hướng dẫn thực tập trắc địa cao cấp Đỗ Ngọc Đương ĐH Mỏ địa chất 2001 2

523 Kế toán - kiểm toán  trong trường học Ngô Thế Chi Thống kê 2002 1

524 Kế toán chi phí Đoàn Ngọc Quế
Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh
2015 5

525 Kế toán chi phí Phạm Văn Dược Tài Chính 2010 2

526
Kế toán doanh nghiệp xây lắp 2008 áp dụng cho các doanh 

nghiệp VN
Võ Văn Nhị Giao thông vận tải 2



527 Kế toán máy Trần Thị Song Minh
Đại học Kinh tế Quốc 

dân
2010 1

528 Kế toán máy quyển 1 Doãn Xuân Tiên. Nguyễn Vũ ViệtTài Chính 2014 2

529 Kế toán máy quyển 2 Trần Thị Song Minh Lao động - Xã hội 2

530 Kế toán Mỹ Phan Đức Dũng Lao động - Xã hội 2014 1

531 Kế toán mỹ Phan Đức Dũng Lao động - Xã hội 2

532 Kế toán ngân hàng Nguyễn Phú Giang ĐH Kinh tế Quốc dân 2014 5

533 Kế toán ngân hàng Nguyễn Thị Loan Phương đông 2012 1

534 Kế toán ngân hàng Nguyễn Thị Loan Kinh tế T.Phố HCM 2012 4

535 Kế toán quản trị Phạm Văn Dược Lao động 2011 5

536 Kế toán quản trị Nguyễn Hoản, Nguyễn Ngọc QuangĐH TNMT Hà Nội 2

537 Kế toán quản trị Phạm Văn Dược Thống kê 2010 2



538
Kế toán quản trị - Phần I: Kế toán chi phí  (Lý thuyết, Bài 

tập, Bài giải)
Phạm Văn Dược ĐHCN Tp. HCM 2010 1

539 Kế toán quốc tế Nguyễn Phú Giang Tài chính 2009 5

540 Kế toán trưởng và những quy định cần biết
Quốc Cường. Thanh 

Thảo
Thống kê 1999 1

541 Khai thác Tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Việt Tài nguyên - Môi trường 2012 10

542 Khảo sát khai thác và xử lý nước thải sinh hoạt Ngô Xuân Trường ĐHQGTPHCM 2004 1

543 Khí hậu và biến đổi khí hậu Thái Thị Thanh Minh ĐH TN & MT 2016 5

544 Khí tượng đại cương Vũ Thanh Hằng ĐH TN & MT 2013 5

545 Khí tượng nông nghiệp Phạm Văn Khiên Bản đồ 2004 1

546 Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính Nguyễn Thị Hà ĐH Vinh 2020 4

547 Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính Nguyễn Thị Hà ĐH Vinh 2020 4

548 Khoa học môi trường Ngô Trần Ái Giáo dục 2007 2



549 Khoáng vật học Đỗ T. Vân Anh ĐH QG Hà Nội 1

550 Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam Nguyễn Chân Huyền
Bộ Tài nguyên và môi 

trường
2012 2

551 Kiểm toán ALVINA. ARENS Thống kê 1995 2

552 Kiểm toán Lê Xuân Đào ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2015 5

553 Kiếm toán (xuất bản lần thứ bảy)

David R. Anderson, 

Dennis J. Sweeney, 

Thomas A. Williams

Cengage Việt Nam 2019 1

554 Kiếm toán (xuất bản lần thứ bảy)

David R. Anderson, 

Dennis J. Sweeney, 

Thomas A. Williams

Cengage Việt Nam 2019 2

555 Kiểm toán báo cáo tài chính Lưu Đức Tuyền Tài Chính 2010 2

556 Kiểm toán hoạt động Nguyễn Quang Quynh Kinh tế quốc dân 2014 2

557 Kiểm toán hoạt động Vũ Hữu Đức Phương đông 2

558 Kiểm toán môi trường Phạm Thị Việt Anh ĐH Quốc Gia 2006 5

559 Kiểm toán môi trường Nguyễn Hoản Lao động - Xã hội 2



560 Kiểm toán môi trường Phạm Thị Việt Anh ĐH Quốc Gia 2006 2

561 Kiểm toán môi trường Nguyễn Hoản Lao động - Xã hội 4

562 Kiểm toán nội bộ khái niệm và quy trình Nguyễn Phan Quang Thống kê 1999 1

563 Kiểm toán tập 1 Nguyễn Ngọc Định Kinh tế Thành phố HCM 2014 2

564 Kiểm toán tập 2 Nguyễn Ngọc Định Kinh tế Thành phố HCM 2014 2

565 Kiến trúc cảnh quan Hoàn Tất Ngạn Xây Dựng 2014 2

566 Kiến trúc máy tính. Nguyễn Đình Việt ĐHQG Hà Nội 2008 1

567
Kinh nghiệm dân gian về phòng chống thiên tai, lũlụt của cư 

dân vùng Sông La ( Đức Thọ, Hà Tĩnh) 
Phan Thư Hiền ĐH Vinh 2022 5

568 Kinh tế chính trị  Mác Lê Nin Tập 1 ĐH Kinh tế quốc dân Giáo dục 1998 1

569 Kinh tế chính trị  Mác Lê Nin Tập 2 ĐH Kinh tế quốc dân Giáo dục 1998 1

570 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ GDĐT Chính tri quốc gia 2007 1



571 Kinh tế đất Nguyễn Hoản Lao động - Xã hội 2013 2

572 Kinh tế học tập 1 PAUL A. SAMUELSONChính trị quốc gia 1997 1

573 Kinh tế học tập 2 PAUL A. SAMUELSONChính trị quốc gia 1997 1

574 Kinh tế học vi mô Robert J. Gordon Khoa hoc kỹ thuật 2000 2

575 Kinh tế học vi mô Cao Thúy Xiêm Chính trị hành chính 1

576 Kinh tế học vi mô Phạm Văn An Giáo dục 1997 2

577 Kinh tế học Vĩ mô Robert J. Gordon Khoa hoc kỹ thuật 2000 1

578 Kinh tế học Vĩ mô Phạm Văn An Giáo dục 1997 1

579 Kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Dần Tài chính 2008 2

580 Kinh tế học vi mô 1 Nguyễn Văn Dần Tài chính 2011 2

581 Kinh tế môi trường Hoàng Xuân Cơ Giáo dục Việt Nam 2013 5



582 Kinh tế tài chính 2

583
Kinh tế thị trường hóa cung ứng các dịch vụ công tại Việt 

Nam
Đinh Tuấn Minh 2

584 Kinh tế tri thức xu thế mới của xã hội thế lỷ XXI Ngô Quý Tùng Chính trị quốc gia 2000 1

585 Kinh tế và quản lý MT Nguyễn Thế Chinh Thống kê 2003 2

586 Kinh tế và tổ chức sản xuất bản đồ Nguyễn Thế Việt ĐH Mỏ địa chất 2004 2

587 Kinh tế vĩ mô 2

588 Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển Nhiều tác giả 2015 5

589 KnowHow Angela Blackwell - Therese Naber 1 Lê Thúy Hiền Văn hóa thông tin 20119

590 Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Bản đồ quy hoạch sử dụng đấtBộ Tài nguyên Bản đồ 2004 1

591 Kỹ năng tìm việc làm Lại Thế Luyên Thời đại 2014 5

592 Kỹ năng tư duy Logic Hoàng Thanh Hương Lao động 2



593 Kỹ thuật an toàn và môi trường Trần Văn Địch KHKT 2005 1

594 Kỹ thuật lập trình C. Nguyễn Linh Giang Giáo dục 2010 1

595 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa Nguyễn Xuân Bắc ĐH TN&MT HN 2015 1

596 Kỹ thuật môi trường Trần Văn Đoàn Giáo dục 2004 1

597 Kỹ thuật môi trường Lâm Minh Triết, … ĐHQG-HCM 2015 13

598 Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại Phạm Văn Phấn Thống kê 2000 1

599 Kỹ thuật vi xử lý và lập trình assembly cho hệ vi xử lý. Đỗ Xuân Tiến Khoa học kỹ thuật 2001 1

600 Kỹ thuật Vi xử lý. Văn Thế Minh Giáo dục 1999 1

601 Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp Nguyễn Văn phước, ... 2015 1

602 Kỹ thuật xử lý nước thải Trịnh Lê Hùng Giáo dục 2007 1

603 Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ giai đoạn 2002-2006Bộ Tài nguyên và môi trườngBộ Tài nguyên và môi trường2006 3



604
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường - Hội nhập kinh tế quốc 

tế và vấn đề tăng trưởng của VN
Nhiều tác giả 2016 5

605
Kỷ yếu hội thảo khoa học và công nghệ lần thứ 14: Phân ban 

địa tin học
Nhiều tác giả 2015 4

606
Kỷ yếu hội thảo khoa học và công nghệ lần thứ 14: Phân ban 

kỹ thuật và quản lý môi trường
Nhiều tác giả 2015 5

607 Land-Use Modelling in Planning Practice Trần Thị Thanh Tú ĐH Quốc Gia 2018 1

608 Làng nghề VN môi trường Đặng Kim Chi 1

609 Lập trình bài toán trắc địa cơ sở Đinh Công Hòa Giao thông Vận tải 2010 5

610 Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng Trương Duy Khoa ĐH Tài nguyên MT 2011 5

611 Let stalk 1

612 Lịch sử các học thuyết kinh tế Phạm Văn Chiến ĐHQG Hà Nội 2

613
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 1930 - 2006 ( Đại hội I -

Đại hội X)
Nguyễn Trọng Phúc Lao động 1

614 Lịch sử triết học Nguyễn Hữu Vui Chính tri quốc gia 2004 1



615 Lịch sử xã hội học Thanh Lê Khoa học - Xã hội 2002 2

616
Lidar 101: An Introduction to Lidar Technology Data, and 

Applications
2

617
LIFE LINES ELEMENTARY STUDENTSBOOK -

WORKBOOK
Lê Tiến Dũng Văn hóa thông tin 2013 10

618 LIFE LINES ELEMENTARY WORKBOOK Trần Bá Sơn TOM HUTCHINSON 2002 1

619
LIFE LINES PRE - INTERMEDIATE STUDENTSBOOK (

Có từ vựng và cấu trúc từ)
Nguyễn Thái Hòa ĐH Quốc gia Hà Nội 2002 1

620 LIFE LINES PRE - INTERMEDIATE WORKBOOK Nguyễn Thái Hòa ĐH Quốc gia Hà Nội 2002 1

621 Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Bản đồ 3

622 Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành 18

623 Luật đất đai Nguyễn Chân Huyền Tài nguyên môi trường 2013 18

624 Luật đất đai Lê Huy Hòa Lao động 2009 1

625 Luật đất đai 2003 và một số văn bản hướng dẫn thi hành Nguyễn Xuân Thủy Giao thông vận tải 2004 8



626 Luật đất đai năm 2013 Minh Ngọc Lao động 2017 5

627 Luật đất đai năm 2013 Võ Thị Kim Thanh Lao động 2015 2

628 Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Kim Anh Nông nghiệp 2009 1

629 Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Kim Anh Nông nghiệp 1999 1

630 Luật khoáng sản 1996 sửa đổi bổ sung năm 2005 và các van bản hướng dẫn thi hành 3

631 Luật khoáng sản 1996 sửa đổi bổ sung năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hànhNguyễn Duy Hùng Chính tri quốc gia 2009 3

632 Luật môi trường 
Lê Hồng Hạnh. 

Vũ Thu Hạnh
Công An Nhân dân 2016 2

633 Luật thi đấu Cầu lông Tổng cục TDTT Thể dục thể thao 2015 1

634 Luật thi đấu điền kinh Nguyễn Ngọc Kim Anh Thể dục thể thao 2012 1

635 Luật thuế Phạm Thy Tường Vy ĐHQG Tp Hồ Chí Minh 2015 5

636 Luật thương mại Tài chính 2



637
LÚT - VÍCH PHOI - Ơ - BẮC và sự cáo chung của triết học

cổ điển

PH. ĂNG - GHEN. 

Trịnh Thúc Huỳnh
Chính tri quốc gia 2004 1

638 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất trong trường học Trường TDTT 1 Thể dục thể thao 2000 1

639 Lý thuyết kiểm toán Nguyễn Quang Quynh Tài chính 2012 1

640 Lý thuyết kiểm toán Nguyễn Quang Quynh Tài chính 2011 2

641 Lý thuyết kiểm toán  Nguyễn Quang Quynh Tài Chính 2016 2

642 Lý Thuyết sai số Đặng Nam Chinh ĐH TN&MT HN 2012 1

643 Lý Thuyết sai số Ninh Thị Kim Anh ĐH TN&MT HN 5

644 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ Lê Thị Mận Lao động - Xã hội 2014 5

645
Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng 

phương pháp sinh học
Nguyễn Xuân Nguyên KHKT 2003 1

646 Lý thuyết và phương pháp phân tích biến dạng Đinh Xuân Vinh ĐH TNMT 2015 2

647 Lý thuyết và phương pháp phân tích biến dạng Đinh Xuân Vinh
TNMT & Bản đồ việt 

nam
2016 1



648 Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính VAT Nguyễn Văn Công Tài chính 2000 1

649 Lý thuyết và thực tiễn của trọng lực trắc địa Hà Minh Hòa Khoa hoc kỹ thuật 2014 9

650 Mạng máy tính và hệ thống bảo mật Nguyễn Thanh Cường Thống kê 2004 1

651
Mapping and Modeling Weather and Cilimate with GIS, 

ESRI Publishing
Lori Armstrong 2015 1

652 Marketing dịch vụ công Vũ Trí Dũng Kinh tế quốc dân 2014 2

653 Matlab và ứng dụng trong điều khiển Nguyễn Đức Thành Nhà XB ĐHQG-HCM 2014 6

654 Mở đầu về lí thuyết Xác suất và các ứng dụng Đặng Hùng Thắng Giáo dục 2009 1

655 Mô hình hóa môi trường Bùi Tá Long ĐH QG TP HCM 2014 14

656
Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh 

nghiệm cho VN
Nguyễn Đình Bồng Chính trị quốc gia 2

657 Môi trường khí hậu biến đổi - Mối hiểm họa toàn cầu Lê Huy Bá, ... 2016 5

658 Môi trường và những vấn đề cần quan tâm Nhiều tác giá Thanh Hóa 2004 1



659 Môi trường và sức khỏe con người Nguyễn Đức Khiển Lao động - Xã hội 2002 2

660 Một số chuyên đề Lích sử đảng cộng sản Việt Nam Bộ GDĐT Chính tri quốc gia 2007 1

661 Một số PP phân tích môi trường Lê Đức ĐHQG Hà Nội 2004 1

662 Một số suy nghĩ về chủ nghĩa xã hội từ lý luận đến thực tiễn Nhị Lê Lao động 2002 1

663
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Nguyễn Hoàng Dũng ĐHQGTPHCM 2015 1

664 Neutrion và bất đối xứng Baryon của vũ trụ Nguyễn Thanh Phong Nhà XB ĐHQG-HCM 2014 3

665
New Cutting Edge, Pre-intermediate. Harlow: Pearson 

Longman
Comyns Carr, J., 2005 1

666 New Grammar  Practice Lê Thành Tâm NXB Trẻ 2002 3

667 Nghệ thuật quản lý thời gian Phan Thị Hồng Hạnh Lao động 2

668
Nghị định của Chính phủ về thi hành luật đất đai. Về xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Lê Phước Dũng Bản đồ 2004 15

669 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nguyễn Đăng Dờn
Kinh tế Tp Hồ Chí 

Minh
2014 2



670 Ngữ pháp căn bản tiếng anh Xuân Bá Hà Nội 2007 3

671 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị
Kinh tế Tp Hồ Chí 

Minh
2015 2

672 Nguyên lý kế toán Mỹ Đặng Kim Cương Thống kê 2010 1

673 Nguyên lý kinh tế học vi mô Vũ Kim Dũng Lao động xã hội 2012 5

674 Nguyên lý kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Công Giáo dục Việt Nam 2012 2

675 Nguyên lý kinh tế vĩ mô Vũ Kim Dũng Lao động - Xã hội 5

676 Nguyên lý lý thuyết và thực tiễn của trắc địa vũ trụ Hà Minh Hòa Khoa hoc kỹ thuật 2013 9

677 Nguyên lý thống kê Nguyễn Thị Kim Thúy Thống kê 2014 2

678 Nhà cao tầng bê tông - cốt thép Võ Bá Tầm Nhà XB ĐHQG-HCM 2018 6

679 Nhà nước và cách mạng V.I. LÊ NIN. Trịnh Thúc HuỳnhChính tri quốc gia 2004 2

680 Nhà ở đất đai và thuế nhà đất Thanh Thảo TP Hồ Chí Minh 1997 3



681 Nhập môn cơ sở dữ liệu Phương Lan Lao động 2009 1

682 Nhập môn cơ sở dữ liệu Lê Tiến Vương Thống kê 2007 1

683 Những điều cần biết về Đất, Biển, Trời Việt nam Lưu Văn Lợi
Tài nguyên - Môi 

trường
2013 10

684 Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Ban tuyên giáo TW Thông tin 2007 1

685 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Giáo dục và Đào tạo Chính trị quốc gia-Sự thật 2017 5

686 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Giáo dục và Đào tạo Chính trị quốc gia-Sự thật 2017 5

687 Những nguyên lý cơ bản của CNM-LN Bộ Giáo dục 1

688
Những nội dung cấm vi phạm theo qui định của Pháp luật về 

bảo vệ môi trường( Tập 1)
Cục bảo vệ môi trường Thanh niên 2003 3

689 Những nội dung chủ yếu và mớí trong các văn kiện đại hội XI của đảngPhạm Văn Linh Chính trị quốc gia-Sự thật 2011 1

690 Những qui định pháp luật về giá nhà, đất các tỉnh thành phố Nguyễn Việt Tiến Chính tri quốc gia 1998 1

691 Những quy định mới nhất về đấu thầu Đào Thanh Hải Thống kê 2004 2



692 Những quy định pháp luật về môi trường đô thị Nguyễn Thu Hương Lao động 2003 1

693 Những quy định về kiểm toán và kế toán Lê Thành Châu Thống kê 1996 2

694
Những thông tin cấp nhật về biến đổi khí hậu dùng cho các 

đối tượng cộng đồng
Ngô Trọng Thuận

Tài nguyên - Môi 

trường
2014 10

695 Những văn bản hướng dẫn mới về đất đai, nhà ở và xây dựng Kim Dung Lao động 2004 4

696 Những văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai Đào Thanh Hải Lao động 2004 1

697
Những văn bản hướng dẫn về đất đai và nhà ở cho người lao 

động
Nguyễn Thu Hương Lao động 2002 4

698 Những văn bản quy phạm pháp luật về Phòng cháy và chữa cháyTrần Diễn Công An Nhân dân 2003 1

699 Nói tiếng anh tự nhiên 1

700 Nông nghiệp và môi trường Lê Văn Khoa Giáo dục 2001 1

701 Nước thải và công nghệ xử lý nước thải Nguyễn Xuân Nguyên KHKT 2003 1

702 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1 Trần Ngọc Chấn Khoa học kỹ thuật 2001 2



703
Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1.Ô nhiễm không 

khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm
Trần Ngọc Chấn Khoa học kỹ thuật 2001 2

704 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3 Trần Ngọc Chấn Khoa học kỹ thuật 2001 2

705
Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3. Lý thuyết tính 

toán và công nghệ xử lý khí độc hại
Trần Ngọc Chấn Khoa học kỹ thuật 2001 2

706
Ô nhiễm không khí và xử lý nước thải .Tập 2 Cơ học về Bụi 

và phương pháp xử lý bụi
Trần Ngọc Trấn Khoa học kỹ thuật 2001 2

707 Ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Trần Thiện Cường, Nguyễn Đình ĐápGiáo dục Việt Nam 2012 5

708 Phân tích báo cáo tài chính Nguyễn Năng Phúc Kinh tế quốc dân 5

709 phân tích báo cáo tài chính ( Tái bản lần thứ 2 ) Nguyễn Ngọc Quang Tài chính 2016 2

710 Phân tích các báo cáo tài chính Nguyễn Công Bình Giao thông vận tải 3

711 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 1 Hoàng Trọng ĐH KTTPHCM 2008 2

712 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 2 Hoàng Trọng ĐH KTTPHCM 2008 2

713 Phân tích hoạt động kinh doanh . Phạm Văn Dược
Kinh tế Tp. Hồ Chí 

Minh
2015 5



714 Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm trong ghi đo bức xạ Trương Thị Hồng Loan, Nhà XB ĐHQG-HCM 2014 5

715 Pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn ĐH Kinh tế quốc dân 2011 3

716 Pháp luật đại cương Trần Lệ Thu ĐH TNMT Hà Nội 2012 1

717 Pháp luật đại cương Vũ Quang Bách Khoa HN 2003 1

718 Pháp luật đại cương Lê Minh Toàn Chính Trị Quốc Gia 2015 1

719 Pháp luật đại cương Vũ Quang Bách khoa HN 2018 1

720 Pháp luật đại cương Nguyễn Hợp Toàn Đại học Kinh tế quốc dân 2011 3

721 Pháp luật đại cương Trần Lệ Thu ĐH TN&MT HN 2012 1

722 Pháp luật đại cương Vũ Quang Bách khoa HN 2018 1

723 Pháp luật đại cương Lê Minh Toàn Chính tri quốc gia 2015 1

724 Pháp luật về xây dựng Bùi Mạnh Hùng Xây Dựng 2015 1



725 Pháp luật về XD Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2015 2

726 Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Đỗ Văn Đại, ... 2015 5

727 Phong thủy thực hành 2

728 Phong thủy ứng dụng trong xây dựng và bài trí nhà cửa Hoàng Tú Lao động - Xã hội 2010 2

729 Phương pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay Hà Minh Hòa Khoa hoc kỹ thuật 2013 10

730 Phương pháp chuyển đổi tạo độ giữa các hệ tọa độ Hà Minh Hòa Khoa hoc kỹ thuật 2013 9

731 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm KHKT 2014 5

732 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm Khoa học và Kỹ thuật 2009 4

733 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Lê Văn Huy Tài Chính 1

734 Phương pháp phân tích phổ nguyên tử Phạm Luận Khoa học và Kỹ thuật 2006 1

735
Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và 

mỹ phẩm
Trần Linh Thước Giáo dục 2008 2



736 phương pháp tính Dương Thủy Vy Khoa học kỹ thuật 2002 1

737 Phương pháp tính Dương Thủy Vỹ ĐH Bách Khoa 2002 1

738 Phương pháp tính Tạ Văn Đĩnh Giáo dục 2009 1

739 Phương pháp xử lý toán học các mạng lưới trắc địa quốc gia Hà Minh Hòa Khoa hoc kỹ thuật 2014 10

740 PRACTICE EXERCISE 1 INTERNAL CIRCULATION Hà Nội 2010 1

741 PRACTICE EXERCISE 2 INTERNAL CIRCULATION Hà Nội 2010 1

742 PRACTICE EXERCISE 3 INTERNAL CIRCULATION Hà Nội 2010 1

743 Principles of Macroeconomics N. Gregory Mankiw 2

744 Professional English in Use: Finance) 1

745 Professional English in Use: Finance) 1

746 Quá trình cơ bản trong công nghệ MT Nguyễn Thu Huyền Khoa học kỹ thuật 2016 2



747
Quan hệ chính trị, kinh tế liên bang Nga - Việt Nam (2001 - 

2015)
Phan Thị Cẩm Vân Đại học Vinh 2023 4

748
Quan hệ giữa ba trung tâm tư bản ( MỸ - TÂY ÂU - NHẬT 

BẢN) sau chiến tranh lạnh
Phạm Thanh Dung Lý luận Chính trị 2004 5

749 Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc (1986 - 2006) Phạm Phúc Vĩnh 2016 5

750 Quản ký Nhà nước về đất đai Nguyễn Khắc Thái Sơn Thống kê 2

751 Quản lý biển Lê Đức Tố , Hoàng Trọng Lập…ĐH Quốc Gia 2005 2

752 Quản lý các nghiệp vụ giao dịch trên thị trường chứng khoán Đinh Xuân Hạ Thống kê 1999 2

753 Quản lý chất lượng môi trường Nguyễn Thị Vân Hà  ĐHQG-HCM 2014 6

754 Quản lý chất lượng môi trường Nguyễn Thị Vân Hà  ĐHQG-HCM 2014 1

755 Quản lý chất thải nguy hại Nguyễn Đức Khiển Xây dựng 2003 1

756 Quản lý chất thải rắn Tập 2 Chất Thải nguy Hại Nguyễn Thị Kim Thái Khoa học kỹ thuật 2

757 Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945-2020) Nguyễn Đình Bồng Chính tri quốc gia 2012 2



758 Quản lý dự Án Cao Hào Thi ĐHQGTPHCM 2013 1

759 Quản lý dự Án Từ Quang Phương Kinh tế quốc dân 2014 1

760 Quản lý dự Án Cao Hào Thi ĐHQGTPHCM 2013 1

761 Quản lý dự Án Từ Quang Phương Kinh tế quốc dân 2014 1

762 Quản lý dự án đầu tư Từ Quang Phương Kinh tế quốc dân 2

763 Quản lý dự án đầu tư Từ Quang Phương Kinh tế quốc dân 2

764 Quản lý hành chính công Bùi Văn Quyết 2

765 Quản lý hành chính công Bùi Văn Quyết Tài chính 2006 2

766 Quản lý môi trường Lê Huy Bá, ... 2016 5

767 Quản lý môi trường Nguyễn Đức Khiển Lao động - Xã hội 2002 3

768 Quản lý môi trường Hoàng Anh Huy ĐHTN MT 2014 1



769 Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững Lưu Đức Hải ĐH Quốc Gia 2007 5

770 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp Phạm Ngọc Đăng Xây dựng 2014 1

771 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp Phạm Ngọc Đăng Xây dựng 2014 1

772
Quản lý rủi do thiên tai và thích ứng với Biến đổi 

khí hậu
Trần Thị Tuyến ĐH Vinh 2022 5

773
Quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với 

BĐKH
Nguyễn Đình Bồng ĐH Quốc Gia 2013 1

774
Quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với 

biến đổi khí hậu
Nguyễn Đình Bồng ĐH Quốc Gia 2013 2

775 Quản lý tài nguyên môi trường Nguyễn Ngọc Dung Xây dựng 2012 5

776 Quản lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững Lê Huy Bá (cb), ...  ĐHQGTPHCM 2018 7

777
Quản lý và sử dụng đất trong nền kinh thị trường ở nc ta hiện 

nay
Trần Thị Cúc 1

778 Quản lý và xử lý chất thải rắn Nguyễn Văn Phước ĐHQGTPHCM 2015 5

779 Quan trắc môi trường Trương Mạnh Tiến ĐH Quốc Gia 2005 1



780 Quan trắc nước thải công nghiệp Nguyễn Văn Kiết KHKT 2006 1

781 Quan trắc và phân tích môi trường khí Đồng Kim Loan Bản đồ 2007 1

782 Quản trị dự án đầu tư Phan Thị Thái Giao thông vận tải 2008 2

783 Quản trị học Nguyễn Thị Liên Diệp Thống kê 2012 2

784 Quản trị học BT và nghiên cứu tình huống Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn DungLao động - Xã hội 2011 5

785 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thành Độ ĐH Kinh tế Quốc dân 2011 1

786 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thành Độ ĐH Kinh tế Quốc dân 2009 2

787 Quản trị kinh doanh tập 1 Nguyễn Ngọc Huyền 3

788 Quản trị tài chính Nguyễn Thị Phương LiênThống kê 2007 2

789 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Bộ tài nguyên MT Bộ tài nguyên MT 2010 2

790 Quy hoạch bảo vệ môi trường Trần Hồng Thái KHTN&CN 2012 3



791 Quy hoạch đô thị và dân cư nông thôn  Vũ Thị Bình Nông nghiệp 2008 2

792 Quy hoạch môi trường Vũ Quyết Thắng ĐH Quốc Gia 2007 6

793 Quy hoạch môi trường Phùng Chí Sỹ, … ĐHQG-HCM 2014 6

794 Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Thị Hải Yến ĐH Tài nguyên MT 5

795
Quy hoạch phát triển và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu 

dân cư nông thôn
Nguyễn Thị Tâm Xây dựng 2000 2

796 Quy hoạch sử dụng đất Đoàn Công Quý Nông nghiệp 2006 2

797
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng 

đất đến năm 2005 của cả nước
Bộ Tài nguyên & MT Tài nguyên môi trường 2004 1

798 Quy hoạch tổng thể PT KTXH Nguyễn Thị Vòng Nông nghiệp 2008 2

799 Quy hoạch và bảo vệ môi trường biển Lại Thúy Hiền KHTN&CN 2012 3

800 Quy hoạch vùng Phạm Kim Giao 2

801 Quy hoạch vùng Phạm Kim Giao Xây dựng 2012 2



802 Quy hoạch vùng

803 Quy hoạch xây dưng đô thị tiêu chuẩn thiết kế Bùi Hữu Hạnh Xây dựng 2000 1

804 Quy hoạch xây dưng phát triển đô thị Nguyễn Thế Bá Xây dựng 2017 5

805 Quy hoạch xây dưng phát triển đô thị Nguyễn Thế Bá Xây dựng 2017 5

806 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 2

807 Ra quyết định và giải quyết vấn đề Thanh Khang Hồng Đức 2018 2

808 Remote sensing and Image Interpretation Thommas M.Lillesand Wiley India 2015 1

809 Remote Sensing and Image Interpretation
Lillesand Kiefer 

Chipman
2

810 Sắc ký khí: cơ sở lý thuyết và khả năng ứng dụng Phạm Hùng Việt ĐH Quốc Gia 2005 1

811 Sách Hỏi đáp luật đất đai 10

812 Sinh thái môi trường ứng dụng
Lê Huy Bá - Lâm 

MTriết
ĐH QG TPHCM 2015 6



813 Số liệu thống kê Kinh tế - xã hội Việt Nam 1975 - 2000 Cát Văn Thành Thống kê 2000 2

814 Sổ tay điều tra, phân loại đánh giá đất Tôn Thất Chiểu Nông nghiệp 1999 10

815 Sổ tay điều tra, phân loại lập bản đồ đất và đánh giá đất đai Lê Thái Bạt Nông nghiệp 2

816 Sổ tay hướng dẫn đổi mới phương pháp giảng dạy 5

817 Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 1: Q.1, Q2 Nguyễn Xoa KHKT 2

818 Sổ tay quy trình thống nhất về thiết kế quy hoạch đô thị Bùi Hữu Hạnh Xây dựng 2000 1

819 Sổ tay xử lý nước tập 1 Trịnh Xuân Sơn Xây dựng 2011 10

820 Sổ tay xử lý nước tập 2 Trịnh Xuân Sơn Xây dựng 2011 9

821
Soil Security for Ecosystem Management: Mediterranean 

Soil Ecosystems 1

Selim Kapur, Sabit 

Erşahin

Springer, 

2014
1

822 Spatial Database Systems
Albert K. W. Yeung 

and G. Brent Hall

Springer, 

2007
1

823 Standard Methods 4



824 STREAMLINE ENGLISH Nguyễn Thành Yến Thời đại 2012 4

825 STREAMLINE ENGLISH Lê Thúy Hiền Từ điển Bách khoa 2011 10

826
Sử dụng đất đỏ Bazan trồng Cà phê xen Mắc ca ở Krông 

năng, tỉnh Đắk lắk 
Phạm Thế Trịnh Nông nghiệp 2016 1

827 Sử dụng tài nguyên đất  tỉnh Đắk lắk hiện trạng và tiềm năng Phạm Thế Trịnh Nông nghiệp 2015 1

828 Sức khỏe môi trường Trịnh Thị Thanh ĐH Quốc Gia 2007 3

829 Surveying with Construction Applications Barry F. Kavanab 2

830 Tai biến môi trường ĐH Quốc Gia 2007 3

831 Tài chính doanh nghiệp Nguyễn Hoản, Hoàng Đình HươngĐH TNMT Hà Nội 2012 2

832 Tài chính tiền tệ Phaạm Ngọc Dũng Tài Chính 2011 2

833
Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy 

viên cơ sở

Ban tư tưởng VHTW  . 

Trần Đình Nghiêm
Chính tri quốc gia 2002 2

834
Tài liệu bồi dưỡng về Phòng, chống tham nhũng ( Dành cho 

Giáo viên giảng viên)
Thanh Tra Chính phủ Chính tri quốc gia 2013 3



835
Tài liệu HD sản xuất sạch hơn  cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ 
ĐH Bách Khoa Bách Khoa HN 2

836
Tài liệu học tập các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp 

hành trung ương đảng khóa IX

Ban tư tưởng VHTW  . 

Trần Đình Nghiêm
Chính tri quốc gia 2002 10

837
Tài liệu học tập các nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp 

hành trung ương đảng khóa IX

Ban tư tưởng VHTW  . 

Trịnh Thúc Huỳnh
Chính tri quốc gia 2003 2

838 Tài liệu học tập Luật Tố tụng dân sự Nguyễn Thị Hồng NhungĐH Quốc gia TP. HCM 2015 5

839
Tài liệu học tập lý luận chính trị cho học viên lớp đối tượng 

kết nạp đảng

Ban tư tưởng VHTW  . 

Trần Đình Nghiêm
Chính tri quốc gia 2000 1

840
Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối 

tượng kết nạp đảng

Ban tuyên giáoTW  . 

Nguyễn Duy Hùng
Chính tri quốc gia 2011 1

841 Tài liệu học tập văn kiện đại hội IX của đảng
Ban tư tưởng VHTW  . 

Trần Đình Nghiêm
Chính tri quốc gia 2001 2

842
Tài liệu Hỏi - Đáp về các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban 

chấp hành trung ương đảng khóa IX

Ban tuyên giáoTW  . 

Nguyễn Duy Hùng
Chính tri quốc gia 2002 1

843
Tài liệu Hỏi - Đáp về các nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban 

chấp hành trung ương đảng khóa IX

Ban tư tưởng VHTW  . 

Trịnh Thúc Huỳnh
Chính tri quốc gia 2003 1

844 Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện đại hội IX của đảng
Ban tư tưởng VHTW  . 

Trần Đình Nghiêm
Chính tri quốc gia 2001 1

845
Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn học những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lênin. Học phần II
Nhiều tác giả 2016 3



846 Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh Nhiều tác giả 2016 5

847
Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin. Học phần I
Nhiều tác giả ĐHQGTPHCM 2014 5

848
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm FAMIS để thành lập 

bản đồ địa chính

Viện nghiên cứu địa 

chính
Bộ Tài nguyên MT 2012 2

849
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MICROSTATION và 

MAPPING OFICE để thành lập bản đồ địa chính

Viện nghiên cứu địa 

chính
Bộ Tài nguyên MT 2012 2

850

Tài liệu NC các Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XI của 

đảngTài liệu phục vụ lớp tập huấn lý 

luận các trường ĐH CĐ 20011

1

851
Tài liệu nghiên cứu các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban 

chấp hành trung ương đảng khóa IX

Ban tư tưởng VHTW  . 

Trần Đình Nghiêm
Chính tri quốc gia 2002 9

852
Tài liệu nghiên cứu các nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban 

chấp hành trung ương đảng khóa IX

Ban tuyên giáoTW  . 

Trịnh Thúc Huỳnh
Chính tri quốc gia 2003 2

853
Tài liệu nghiên cứu các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XI của đảng

Ban tuyên giáoTW  . 

Nguyễn Duy Hùng
Chính tri quốc gia 2011 1

854 Tài liệu nghiên cứu văn kiện  đại hội IX của đảng
Ban tư tưởng VHTW  . 

Trần Đình Nghiêm
Chính tri quốc gia 2001 13

855
Tài liệu tham khảo phục vụ lớp tập huấn giảng viên Lý luận 

chính trị các trường Đại học, cao đảng năm 2011
Bộ Giáo dục đào tạo Bộ Giáo dục đào tạo 2011 1

856
Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XI của đảng

Ban tuyên giáoTW  . 

Nguyễn Duy Hùng
Chính tri quốc gia 2011 1



857

Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, học tập các nghị 

quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương đảng 

khóa IX 

Ban tư tưởng VHTW  . 

Trần Đình Nghiêm
Chính tri quốc gia 2002 9

858
Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, nghị quyết đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng. 

Ban tư tưởng VHTW  . 

Trần Đình Nghiêm
Chính tri quốc gia 2001 2

859 Tài liệu tổng kết phục cụ NCKH… 1

860 Tài nguyên đất 3

861 Tài nguyên đất Trần Kông Tấu ĐH Quốc Gia 3

862
Tập bài giảng Triết học Mác - Lê Nin ( Tập 2) Chủ nghĩa

duy vật lịch sử
HV Chính trị QG Chính tri quốc gia 2000 1

863
Thẩm định phương pháp phân tích 1 số hợp chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy trong mẫu trầm tích
Lê Thị Trinh KHKT 2017 1

864 Thanh tra đất Đỗ Thị Đức Hạnh 2

865 Thanh tra đất đai Trịnh Hữu Liên Khoa học kỹ thuật 2015 2

866 The Nature and properties of Soil (Quyển 1, 2) Ray R. Weil 4

867 Thị trường bất động sản Trịnh Hữu Liên ĐH Tài nguyên MT 5



868 Thị trường chứng khoán Lê Văn Tư Thống kê 2000 1

869 Thị trường chứng khoán tại Việt Nam Lê Văn Tề Thống kê 1999 1

870 Thiên nhiên Việt Nam Lê Bá Thảo Giáo dục 2

871 Thiết kế công trình ngầm AN YOUNG XƠN Xây Dựng 2002 1

872 Thiết kế đô thị có minh họa Kim Quảng Quân Xây Dựng 2000 2

873 Thiết Kế Mạch Số Với VHDL Và Verilog - Tập 1 Tống Văn On Lao động - Xã hội 2007 1

874 Thiết Kế Mạch Số Với VHDL Và Verilog - Tập 2 Tống Văn On Lao động - Xã hội 2007 1

875 Thiết kế tối ưu lưới trắc địa 2

876 Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng Trịnh Quốc Thắng Xây Dựng 2000 2

877 Thổ nhưỡng học Nguyễn Hữu Thành Nông nghiệp 2017 2

878 Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp Trần Hiếu Nhuệ KHKT 2001 1



879 Thời kỳ mới và sứ mệnh của đảng ta Phạm Ngọc Quang Chính tri quốc gia 2001 2

880 Thông gió kỹ thuật xử lý khí thải nguyễn Duy Động Giáo dục 2009 1

881 Thống kê Doanh Nghiệp Pham Ngọc Kiểm Giáo dục 1

882 Thống kê trong kinh tế và kinh doanh

David R. Anderson, 

Dennis J. Sweeney, 

Thomas A. Williams

Kinh tế Tp.HCM, 1

883 Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường Chế Đình Lý ĐHQGTPHCM 2014 12

884 Thống kê xã hội học Đào Hữu Hồ ĐH Quốc Gia 2000 2

885 Thủ tục tranh chấp - khiếu kiện về đất đai Nguyễn Ngọc Diệp Cà Mau 1999 5

886 Thực hành GIS Trần Trọng Đức ĐHQGTPHCM 2014 3

887 Thực hành GIS Trần Trọng Đức ĐHQG TP. HCM 2014 5

888 Thực hành Hệ thống thông tin địa lý Nguyễn Kim Lợi Nông nghiệp 2

889 Thực hành kế toán Excel 2010 Nguyễn Nam Thuận Hồng đức 2010 2



890 Thực tập đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính Nguyễn Bá Dũng TNMT và BĐ 2016 5

891 Thực tập trắc địa cơ sở Nguyễn Xuân Bắc 2014 1

892 Thực tập vi sinh vật học Vũ Thị Minh Đức ĐHQG Hà Nội 1

893 Thực tập vi sinh vật học Vũ Thị Minh Đức ĐHQG Hà Nội 1

894 Thuế & kế toán thuế Việt Nam " Lý thuyết và thực hành" Phạm Đức Cường Tài chính 2016 1

895 Thuế & kế toán thuế Việt Nam " Lý thuyết và thực hành" Phạm Đức Cường Tài chính 2016 2

896 Thuế và kế toán thuế Võ Văn Nhị Giao thông Vận tải 2011 3

897 Thuế và kế toán thuế VN Phạm Đức Cường 2

898 Thương mại điện tử căn bản Nguyễn Văn Minh Thống kê 2011 2

899 Thương mại điện tử căn bản Nguyễn Văn Hồng Hồng đức 1

900 Thủy lực Tập 1 Nguyễn Cảnh cầm Xây Dựng 2012 13



901 Thủy lực Tập 2 Nguyễn Cảnh cầm Xây Dựng 2012 13

902
Tiềm năng sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với Biến đổi 

khí hậu tại tỉnh Đắk lắk ( Sách chuyên khảo)
Trần Xuân Biên Chính tri quốc gia 2022 80

903
Tiềm năng sử dụng tài nguyên đất tỉnh Quảng Ninh( Sách 

chuyên khảo)
Trần Xuân Biên Chính tri quốc gia 2023 10

904 Tiền tệ - Ngân hàng Nguyễn Ninh Kiều Thống kê 1998 1

905 Tiếng anh  30

906 Tiếng anh 30

907 Tiếng Anh 2

908 Tiếng Anh 1 1

909 Tiếng Anh 2 1

910 Tiếng Anh 3 1

911
Tiếng Anh chuyên ngành kế toán: English for Finance

(Tiếng anh chuyên ngành) Kế toán tài chính
Nguyễn Hoản ĐHTN môi trường HN 2013 1



912
Tiếng Anh chuyên ngành kế toán: English for Finance(Tiếng 

anh chuyên ngành)
Cao Xuân Thiều Tài Chính 2008 2

913 Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật địa chất Hoàng Thị Thanh Thủy ĐHQG-HCM 2014 4

914 Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật địa chất Hoàng Thị Thanh Thủy Nhà XB ĐHQG-HCM 2014 4

915 Tiếng Anh chuyên ngành Trắc địa Mỏ Võ Chí Mỹ Xây Dựng 2002 1

916 Tiếng anh chuyên nghành quản lý đất đai Phạm Anh Tuấn Bộ Tài nguyên MT 2015 5

917 Tiếng anh giao tiếp 1

918
Tìm hiểu các luật thuế mới Việt Nam, Các văn bản pháp luật 

mới nhất về thuế
Hoàng Xuân Hiếu Thống kê 1999 2

919
Tìm hiểu các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai nhà ở
Nguyễn Ngọc Diệp Cà Mau 1998 2

920
Tìm hiểu một số khái niệm trong văn kiện Đại hội IX của

đảng
Vũ Hữu Ngoạn Chính tri quốc gia 2001 2

921
Tìm hiểu những quy định mới về đất đai. Luật đất đai 2003, 

những văn bản hiện hành
Nguyễn Thu Hương Lao động 2004 1

922
Tìm hiểu những quy định về chuyển quyền sử dụng đất trong 

bộ luật dân sự
Nguyễn Ngọc Diệp Cà Mau 1999 2



923 Tìm hiểu pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai Nguyễn Ngọc Diệp TP Hồ Chí Minh 1999 4

924 Tìm hiểu pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai Nguyễn Ngọc Diệp TP Hồ Chí Minh 1998 3

925

Tìm hiểu pháp luật. Trình tự thủ tục xin cấp đất, cho thuê 

đất, chuyển quyền sử dụng đất, đang ký cấp

 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng.

Nguyễn Thị Mai Chính tri quốc gia 1998 6

926 Tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn Vũ Xuân Độ ĐHQG Hà Nội 2003 5

927 Tin học A Hồ Sĩ Đàm Giáo dục 1997 1

928 Tin học B Hồ Sĩ Đàm Giáo dục 1994 1

929 Tin học đại cương 2

930 Tin học đại cương: Tập 1 Phạm Anh Lê ĐHSP 2014 1

931 Tin học đại cương: Tập 2 Phạm Anh Lê ĐHSP 2015 1

932 Tin học đại cương: Tập 3 Phạm Anh Lê ĐHSP 2015 1

933 Tin học ứng dụng vẽ bản đồ Trần Quốc Vinh Nông nghiệp 2016 2



934 Tình huống KTTC Võ Văn Nhị Tài Chính 2010 1

935 Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu Hoàng Ngọc Hà Giáo dục 2005 1

936 Tổ chức hệ thống thông tin địa lý Nguyễn Thế Thận Xây Dựng 2005 1

937 Tổ chức hệ thống thông tin địa lý Nguyễn Thế Thận Xây Dựng 2005 1

938 Toán cao cấp 1

939 Toán cao cấp cho các nhà kinh tế Lê Đình Thúy Thống kê 2018 3

940 Toán cao cấp tập 1 3

941 Toán cao cấp tập 1 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2014 4

942 Toán cao cấp tập 2 3

943 Toán cao cấp tập 2 Nguyễn Đình Trí Giáo dục 2014 4

944 Toán cao cấp tập 3 NguyễnĐình Trí Giáo dục Việt Nam 2013 3



945 Toán cao cấp tập 3 Nguyễn Đình Trí NXB Giáo dục 2007 1

946 Toán cao cấp ứng dụng trong phân tích kinh tế
Phùng Duy Quang, 

Nguyễn Dương Nguyễn
Sư phạm 2012 3

947 Toán học cao cấp T1 Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam 2014 5

948 Toán học cao cấp T2 Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam 2014 5

949 Toán học cao cấp T3 Nguyễn Đình Trí Giáo dục Việt Nam 2013 5

950 Trắc địa ảnh Trương Anh Kiệt Khoa học - Kỹ Thuật 2005 1

951 Trắc địa ảnh Phạm Vọng Thành Giao thông Vận tải 2001 1

952 Trắc địa ảnh Trương Anh Kiệt Giao thông vận tải 2005 4

953 Trắc địa cao cấp đại cương Phạm Hoàng Lân Khoa học và kỹ thuật 2012 5

954 Trắc địa cao cấp Đại cương Phạm Hoàng Lân KHKT 2012 1

955 Trắc địa cao cấp đại cương, Phạm Thị Hoa ĐH TN&MT HN 2012 1



956 Trắc địa cơ sở Nguyễn Trọng San Xây Dựng 2

957 Trắc địa cơ sở 1 Nguyễn Trọng San Xây Dựng 2015 5

958 Trắc địa cơ sở 1 Nguyễn Trọng San Xây Dựng 2002 1

959 Trắc địa cơ sở 1 Nguyễn Bá Dũng ĐH TN&MT HN 2012 1

960 Trắc địa cơ sở 2 Nguyễn Trọng San Nhà xuất bản Xây dựng 2015 5

961 Trắc địa cơ sở tập 1 Nguyễn Trọng San Giao thông VT 2004 1

962 Trắc địa cơ sở tập 2 Nguyễn Trọng San Xây Dựng 2004 1

963 Trắc địa công trình Phan Văn Hiến Giao thông VT 2001 1

964 Trắc địa công trình Levtsuk. G.P Cục đo đạc bản đồ 1979 1

965 Trắc địa công trình Phan Văn Hiến Giao thông VT 2004 2

966 Trắc địa công trình G.P. Levtsuk Cục đo đạc bản đồ 1979 2



967 Trắc địa công trình dân dụng Đinh Xuân Vinh KHKT 2014 1

968 Trắc địa công trình dân dụng và công nghiệp Đinh Xuân Vinh KHKT 2013 1

969 Trắc địa công trình dân dụng và công nhiệp Đinh Xuân Vinh Khoa học và Kỹ thuật 2014 5

970 Trắc địa công trình giao thông Nguyễn Tấn Lộc ĐHQG-HCM 2014 6

971 Trắc địa công trình giao thông Nguyễn Tấn Lộc ĐHQG TP Hồ Chí Minh 2014 1

972 Trắc địa công trình giao thông thủy lợi Nguyễn Duy Đô và ĐH TN&MT HN 2013 1

973 Trắc địa công trình ngầm Phan Văn Hiến Giao thông vận tải 2005 3

974 Trắc địa công trình ngầm Phan Văn Hiến Giao thông vận tải 2005 3

975 Trắc địa đại cương Nguyễn Tấn Lộc ĐHQG-HCM 2018 6

976 Trắc địa đại cương Nguyễn Tấn Lộc ĐHQG-HCM 2013 10

977 Trắc địa đại cương Võ Chí Mỹ ĐH Mỏ địa chất 2002 2



978 Trắc địa lý thuyết Phạm Thị Hoa ĐH TN&MT HN 2014 1

979 Trắc địa lý thuyết Phạm Hoàng Lân Khoa học và Kỹ thuật 2013 1

980 Trắc địa lý thuyết 2

981 Trắc địa mỏ Võ Chí Mỹ Giao thông VT 2016 2

982 Trắc địa mỏ Nguyễn Đình Bé Giao thông VT 2013 1

983 Trắc địa mỏ Võ Chí Mỹ Giao thông VT 2005 2

984 Trắc địa xây dựng thực hành Vũ Thặng Xây Dựng 2008 5

985 Trí tuệ nhân tạo máy học. Nguyễn Đình Thái Lao động - Xã hội 2002 1

986
Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp giải quyết vấn đề và xử lý

tri thức.
Nguyễn Thanh Thủy Giáo dục 1999 1

987 Triển khai nghị quyết đại hội X trong lĩnh vực khoa giáo Ban khoa giáo trung ươngChính tri quốc gia 2006 1

988 Truyền thông và Biến đổi khí hậu Lương Thị Thành Vinh ĐH Vinh 2022 5



989 Truyền thông và tài nguyên môi trường Nguyễn Thị H. Hạnh KHTN& CN 2020 1

990 Từ điển Anh Việt Vương Lan TP. Hồ Chí Minh 1998 1

991 Từ điển bách khoa Việt Nam Nguyễn Quốc Luân Từ điển Bách khoa 2003 2

992 Từ điển Kế toán – kiểm toán thương mại Anh – Việt 1

993 Từ điển kỹ thuật môi trường Anh - Việt Nguyễn Hoàng Dũng ĐH QG TP HCM 2014 6

994 Từ điển kỹ thuật môi trường Anh - Việt Nguyễn Hoàng Dũng ĐHQGTPHCM 2014 6

995 Từ điển kỹ thuật trắc địa - Bản đồ Anh việt Võ Chí Mỹ Bản đồ 2008 1

996 Từ điển Oxford 2

997 Từ điển Pháp luật Anh - Việt Nguyễn Thế Kỷ Khoa học xã hội 1994 2

998 Từ điển thuật ngữ Kế toán Đặng Văn Thanh Thống kê 1997 1

999 Từ điển thuật ngữ Kiểm toán - kế toán Thịnh Văn vinh Thống kê 2002 1



1000 Từ điển tiếng việt Tường giải VH- TT 1999 1

1001 Từ điển Tiếng Việt 1997 Hoàng Hương Việt Đà nẵng 1997 9

1002 Từ điển Việt Anh Bùi Phụng VH thông tin 2000 1

1003 Tự học Microsoft Windows 7 Trí Việt Hồng Bàng 2011 5

1004 Tự học Microsoft Windows 7 Lê Tiến Dũng Văn hóa thông tin 2013 1

1005 Tự học PowerPoint 2010 Lê Tiến Dũng Văn hóa thông tin 2012 1

1006 Tự học Word 2010 Trí Việt Hồng Bàng 2010 1

1007 Tư liệu nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Võ Văn Lộc ĐHQGTPHCM 2011 1

1008 Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục và ĐT Chính trị quốc gia 2018 5

1009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Qui Nhơn Giáo dục 2005 3

1010
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội
Bộ GDDT CTQG 2003 1



1011 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Phan Đào Nguyên Lao động 20058 2

1012 Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam Vũ Văn Hiền Chính tri quốc gia 2003 1

1013 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh Lê Hữu Nghĩa Lao động 2000 1

1014 Turbo Pascal 5.5 Đỗ Phúc Giáo dục 1995 1

1015
Tuyển chọn các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên 

nước ( Tập 3)
Cục quản lý Tài nguyên nướcGiao Thông VT 2009 8

1016 Tuyên ngôn của Đảng cộng sản PH. ĂNG - GHEN. Trịnh Thúc HuỳnhChính trị quốc gia 2004 2

1017 Tuyển tập các công trình khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập bộ môn xây dựng công trình ngầm và mỏ 1966- 2016Trường ĐH Mỏ Khoa học tự nhiên 2016 2

1018
Tuyển tập các qui định pháp luật về Bảo vệ môi trường ( Tập 

5)
Cục bảo vệ môi trường Thanh Niên 2003 2

1019 Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về môi trường Tập 1 Tổng cục tiêu chuẩn 1

1020 Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về môi trường Tập 10 Tổng cục tiêu chuẩn 1

1021 Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về môi trường Tập 2 Tổng cục tiêu chuẩn 1



1022 Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về môi trường Tập 3 Tổng cục tiêu chuẩn 1

1023 Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về môi trường Tập 4 Tổng cục tiêu chuẩn 1

1024 Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về môi trường Tập 5 Tổng cục tiêu chuẩn 1

1025 Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về môi trường Tập 6 Tổng cục tiêu chuẩn 1

1026 Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về môi trường Tập 7 Tổng cục tiêu chuẩn 1

1027 Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về môi trường Tập 8 Tổng cục tiêu chuẩn 1

1028 Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về môi trường Tập 9 Tổng cục tiêu chuẩn 1

1029 Ứng dụng cơ bản Windows trong công tác văn phòng Nguyễn Ngọc Toàn Thanh Hóa 2004 1

1030 Ứng dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu, giám sát tài nguyên môi trườngTrịnh Lê Hùng Khoa học và Kỹ thuật 2016 9

1031
Ứng dụng GNSS trong thành lập hiệu chỉnh và sử dụng bản 

đồ
Bùi Thị Hồng Thắm ĐH TN&MT HN 2022 1

1032
Ứng dụng GNSS trong thành lập hiệu chỉnh và sử dụng bản 

đồ
Trần Hồng Quang ĐH TN&MT HN 2016 1



1033 Urban and Regional Planning
Peter Hall, Mark 

Tewdwr-Jones

Routledg

e, 2011
1

1034 Urban Land Use Planning Philip R. Berke 2

1035 Văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai tập 1 Nguyễn Chân Huyền Tài nguyên môi trường 2014 40

1036 Văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai tập 2 Chính tri quốc gia 1994 10

1037

Văn bản hướng dẫn thực hiện đền bù thiệt hại khi nhà nước 

thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc 

phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Bùi Hữu Hạnh Xây dựng 1999 8

1038

Văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền

 sử dụng đất và thế chấp góp vốn bằng giá trị quyềnsử dụng 

đất.

Bùi Hữu Hạnh Xây dựng 1999 6

1039 Văn bản pháp luật về Vệ sinh môi trường Trần Đình Nghiêm Chính trị quốc gia 2002 10

1040 Vấn đề ô nhiễm trong công nghiệp mỏ và luyện kim
FATHIHABASHI Lê 

Xuân Khuông
Giáo dục 2005 1

1041
Vấn đề sở hữu ruộng đất trong nền kinh tế hàng hóa nhiều 

thành phần ở Việt Nam
Hoàng Việt Chính tri quốc gia 1999 1

1042
Vấn đề về Dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng 

cộng sản Việt Nam
Ban tư tưởng VHTW. Trần Đình NghiêmChính trị quốc gia 2002 1

1043
Vấn đề về Tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng

 cộng sản Việt Nam
Ban tư tưởng VHTW. Trần Đình NghiêmChính trị quốc gia 2002 10



1044 Văn hóa với thanh niên, thanh niên với văn hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễnĐào Duy Quát Ban Tư tưởng - VHTW 2002 1

1045 Văn kiện đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng cộng sản Việt NamChính tri quốc gia 1996 2

1046
Văn kiện hội nghị lần thứ bảy  Ban chấp hành trung ương 

khóa IX
Đảng cộng sản Việt NamChính tri quốc gia 2003 1

1047
Văn kiện hội nghị lần thứ năm  Ban chấp hành trungương 

khóa VIII
Đảng cộng sản Việt NamChính tri quốc gia 1999 1

1048
Văn kiện hội nghị lần thứ sáu ( Lần 2) Ban chấp hành trung 

ương khóa VIII
Đảng cộng sản Việt NamChính tri quốc gia 1998 1

1049
Văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương khóa 

X
Lê Minh Nghĩa Chính tri quốc gia 2007 1

1050 Văn phạm Anh ngữ thực hành Minh Thu Từ điển Bách khoa 2009 1

1051 Văn phạm English 1

1052 Văn phạm tiếng anh Phạm Đình Lộc Hồng Đức 2007 3

1053 Vật lý đại cương tập 1 Lương Duyên Bình Giáo dục Việt Nam 2009 3

1054 Vật lý đại cương tập 1 Lê Duyên Bình Giáo dục 2012 1



1055 Vật lý đại cương tập 1 Lê Duyên Bình Giáo dục 1

1056 Vật lý đại cương tập 2 Lê Duyên Bình Giáo dục 2004 3

1057 Vật lý đại cương tập 2 Lê Duyên Bình Giáo dục 2011 1

1058 Vật lý đại cương tập 2 Lê Duyên Bình Giáo dục 2004 1

1059 Vật lý đại cương tập 3 Lê Duyên Bình Giáo dục 2004 3

1060
Về chủ nghĩa Mác - Lê Nin chủ nghĩa xã hội và con đường

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Trịnh Thúc Huỳnh Chính tri quốc gia 2004 2

1061

Về mâu thuẫn cơ bản, mâu thuẫn chủ yếu và cách giải quyết 

trên con đường phát triển đất nước theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa

Phạm Ngọc Quang Chính tri quốc gia 2001 2

1062
Về những điểm đổi mới của cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Phạm Văn Linh Chính tri quốc gia 2011 1

1063 Vi sinh vật công nghiệp Lê Xuân Phương Xây dựng 2001 1

1064 Vi sinh vật học Nguyễn Lân Dũng Giáo dục 2003 5

1065 Vi sinh vật học môi trường Trần Cẩm Vân ĐH Quốc Gia 2



1066 Vi sinh vật môi trường Đỗ Hồng Lan Chi ĐHQG-HCM 2014 6

1067
Vị Thế Việt Nam. Việt Nam - Nhật Bản quan hệ đối tác 

chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á
Nguyễn Tấn Phát Tổng hợp TP.HCM 2014 5

1068 Viễn thám Lê Văn Trung ĐH Quốc gia TP. HCM 2017 5

1069 Viễn Thám Nguyễn Khắc Thời ĐH nông nghiệp 2012 1

1070 Viễn thám trong  nghiên cứu TNMT 2

1071 Viễn thám trong  nghiên cứu TNMT Nguyễn Ngọc Thạch KHKT 1997 2

1072 Việt nam với các di sản thế giới Kim Nguyễn
Tài nguyên - Môi 

trường
2012 5

1073 Vững bước trên con đường đã chọn Trịnh Thúc Huỳnh Chính tri quốc gia 2004 2

1074 Xã hội học Phạm Tất Dong, Lê Ngọc HùngThế giới 2

1075 Xã hội học Phạm Tất Dong Thế giới 2

1076 Xác suất thống kê Nguyễn Ngọc Linh ĐH Quốc gia Hà Nội 2015 5



1077 Xây dựng lưới khống chế trắc địa Đinh Xuân Vinh ĐH TN&MT HN 2014 1

1078
Xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường 

không chuyên ngữ

Đoàn Thị Minh Trinh, 

...
ĐHQGTPHCM 2015 5

1079
Xử lý  nước thải đô thị và khu công nghiệp tính toán thiết kế 

công trình
Lâm Minh Triết, … ĐHQG-HCM 2014 1

1080 Xử lý nước cấp Nguyễn Ngọc Dung  Xây dựng 2017 5

1081 Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghệ Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa học kỹ thuật 2

1082 Xử lý nước thải Hoàng Huệ  Xây dựng 2013 5

1083 Xử lý nước thải đô thị Lê Ngọc Thuấn ĐHTNMT 1

1084 Xử lý nước thải đô thị & công nghiệp Lâm Minh Triết, … ĐHQG-HCM 2014 6

1085 Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa Trần Đức Hạ KHKT 1

1086 Xử lý sô liệu trắc địa Đặng Nam Chinh ĐH TN&MT HN 2012 1

1087 Xử lý sô liệu trắc địa Đặng Nam Chinh ĐH TN&MT HN 2002 1



1088 Xử lý tín hiệu số Hồ Đắc Lộc, ... ĐHQG-HCM 2014 2

1089 Xử lý tín hiệu số Dương Tử Cường Khoa học kỹ thuật 2001 1

Phòng Đào tạo - KHCN&HTPT Quản lý thư viện

Trần Thị Thanh Huyền   Trịnh Thị Bích Hạnh


